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BÁO CÁO SÁNG KIẾN
Tên Sáng kiến:“Xây dựng và sử dụng bài tập trong dạy học Phân môn Hoá - KHTN” 
Chuyên môn đào tạo của tác giả (t/g): Đại học Hóa
Chuyên môn t/g được phân công năm học 2022-2023: 
Dạy: Hóa học 8C, D + KHTN 2,3 khối 7 + KHTN 2,3 khối 6.
1. Thời gian, đối tượng, điều kiện:
- Bắt đầu triển khai nghiên cứu: tháng 6, năm 2022
- Khảo sát (KS) đầu vào (tuần theo PPCT): 09 năm học 2022 - 2023
+ Đối tượng KS: Học sinh lớp 7A, 7B, 7C. 
+ Số lượng KS: 114
+ Nội dung/vấn đề khảo sát: Kiến thức Phân môn Hóa – KHTN 7.
- Khảo sát đầu ra (tuần theo PPCT): tuần 32 năm học 2022 - 2023
- Thời gian áp dụng sáng kiến lần đầu: tháng 9, năm 2022
- Đối tượng/lĩnh vực áp dụng: Phân môn Hóa học - Trường THCS.
     - Điều kiện cần thiết để áp dụng: Nhà trường có giáo viên được đào tạo theo chuẩn chuyên môn, có phòng học bộ môn và có đủ đồ dùng, thiết bị và phương tiện dạy học.
2. Lí do nghiên cứu: 
Bài tập (BT) là một phương tiện dạy học quan trọng của người giáo viên. BT giúp học sinh hệ thống lại kiến thức cơ bản đồng thời qua đó rèn luyện năng lực tư duy sáng tạo, kỹ năng vận dụng kiến thức, giải quyết vấn đề. Với vai trò cầu nối giữa lý thuyết và thực tiễn đời sống, BT là một công cụ rất hiệu nghiệm để củng cố khắc sâu và mở rộng kiến thức cho học sinh. Trong quá trình giải BT, học sinh sẽ chinh phục, làm chủ kiến thức, từ đó có được niềm vui sướng của sự nhận thức sáng tạo, sự yêu thích và say mê khoa học.
Vậy sử dụng BT thế nào để phát huy tính tích cực sáng tạo, kích thích tư duy của học sinh khi học Phân môn Hoá học là vấn đề tôi trăn trở trong quá trình giảng dạy? Vì vậy tôi chọn nghiên cứu, viết sáng kiến: “Xây dựng và sử dụng bài
tập trong dạy học Phân môn Hoá học - KHTN” với mong muốn góp phần vào
 việc nâng cao chất lượng dạy học theo yêu cầu hiện nay. 
3. Các tồn tại trước khi có SK, nguyên nhân: 
	Qua tìm hiểu thực tế ở các trường THCS giáo viên dạy Phân môn Hóa học đã sử dụng BT trong các giờ dạy của mình và ít nhiều cũng đã thu được những hiệu quả tích cực. Tuy nhiên việc sử dụng BT trong các giờ học còn ít, diễn ra chủ yếu ở hoạt động luyện tập còn trong hoạt động hình thành kiến thức thì hạn chế. Một số giáo viên còn chưa dành nhiều thời gian cho việc nghiên cứu PP sử dụng BT trong quá trình giảng dạy, do vậy hiệu quả chung chưa cao.
4. Các biện pháp đề ra: 
4.1. Các biện pháp
- Nghiên cứu PP sử dụng BT trong dạy học Phân môn Hoá học trường THCS. 
- Xây dựng, thiết kế, tổ chức các hoạt động dạy học Hóa học có sử dụng BTHH theo hướng phát huy tính tích cực học tập cho học sinh THCS.
4.2. Điểm mới
- Tiếp tục hoàn thiện thêm về lí luận của bài tập Hóa học trong dạy học.
- Nghiên cứu PP sử dụng BTHH, xây dựng các BT thực nghiệm, BT thực tiễn nhằm củng cố lí thuyết, rèn luyện kĩ năng TH và kĩ năng vận dụng giải thích các hiện tượng thực tiễn. Xây dựng và sử dụng các BT giải quyết vấn đề, các BT gắn với bối cảnh, tình huống thực tiễn để có kết quả dạy - học tốt nhất.
5. Hiệu quả mang lại: 
 So sánh kết quả khảo sát đầu vào và đầu ra ở các lớp dạy thực nghiệm với lớp đối chứng sau khi triển khai xong sáng kiến thì 2 lớp dạy thực nghiệm học sinh có kết quả thu tốt hơn, tinh thần học tập tích cực, thể hiện sự yêu thích bộ môn rõ rệt.
6. Khuyến nghị
 Cần tăng cường chương trình, tài liệu bồi dưỡng về lí luận và phương pháp giảng dạy cho giáo viên Phân môn Hóa học ở các trường THCS.
Các cấp quản lý giáo dục cần đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị có chất
lượng và đồng bộ hơn nữa cho các trường THCS.
TÓM TẮT SÁNG KIẾN
1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến 
     Trong những năm qua việc nâng cao chất lượng dạy và học môn Hoá học ở trường Trung học đã được chú trọng. Nhiệm vụ đặt ra cho người giáo viên nói chung và giáo viên Hoá học nói riêng là phải đổi mới phương pháp dạy học chú trọng bỗi dưỡng cho học sinh năng lực tư duy sáng tạo, giải quyết mọi vấn đề theo hướng tích cực, trong đó bài tập Hoá học giữ vị trí hết sức quan trọng. Trong dạy học Hoá học thì BTHH đóng vai trò vừa là nội dung vừa là phương tiện để chuyển tải kiến thức, phát triển tư duy và kỹ năng thực hành bộ môn một cách hiệu quả nhất. BTHH không chỉ củng cố, nâng cao kiến thức, vận dụng kiến thức mà còn là phương tiện tìm tòi, hình thành kiến thức mới.
	Với mong muốn góp phần đổi mới PPDH nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, rèn luyện, phát triển năng lực tư duy theo hướng tích cực cho HS hy vọng góp phần giúp các em hoàn thiện năng lực nhận thức, tư duy cũng như năng lực giải quyết các vấn đề trong học tập và cuộc sống đồng thời học tốt hơn môn Hoá học tôi đã suy nghĩ lựa chọn và viết sáng kiến "Xây dựng và sử dụng bài tập trong dạy học Phân môn Hoá - KHTN "
2. Điều kiện, thời gian, đối tượng áp dụng sáng kiến:
 - Điều kiện để áp dụng sáng kiến:
 + Đối với học sinh: Là các học sinh trong trường THCS. 
 + Đối với giáo viên: 
Cần chuẩn bị tốt kiến thức về nội dung mình giảng dạy, tham khảo tài liệu; lựa chọn phương pháp dạy học, bài tập phù hợp từng bài, từng lớp cụ thể theo hướng tích cực.
Chuẩn bị đầy đủ phương tiện, đồ dùng dạy học cho tiết dạy.
Tích cực nghiên cứu, sử dụng phương pháp, phương tiện dạy học vào giảng dạy để phát huy tính tích cực của học sinh.
     + Đối với nhà trường: Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị hỗ trợ phục vụ cho việc đổi mới phương pháp, tạo điều kiện thuận lợi cho việc dạy - học của giáo viên và học sinh.
        - Thời gian áp dụng sáng kiến từ: Năm học 2022-2023.
        - Đối tượng áp dụng sáng kiến: Dành cho học sinh trong các trường THCS 
3. Nội dung sáng kiến
Nội dung sáng kiến này nhằm giải quyết một số vấn đề cơ bản sau đây:
3.1. Những chú ý khi sử dụng bài tập Hoá học trong dạy học.
3.2. Xây dựng và sử dụng bài tập Hoá học theo hướng tích cực.
3.3. Các biện pháp sử dụng bài tập Hoá học theo hướng tích cực.
4. Khẳng định giá trị, kết quả đạt được của sáng kiến:
Sáng kiến đã làm sáng tỏ khái niệm, phân loại cũng như phương pháp sử dụng BTHH để dạy học tích cực Phân môn Hoá học –KHTN  trong Trường THCS.
Bản thân tôi sau khi nghiên cứu xong sáng kiến này đã thấy mình hiểu sâu sắc hơn về cách sử dụng bài tập để dạy học tích cực Phân môn Hóa học, cũng như việc hiểu về các phương pháp dạy học tích cực được mở mang và nâng cao nhiều.
Về phía học sinh: qua kết quả thu được sau khi triển khai xong sáng kiến tôi nhận thấy tỉ lệ học sinh có hứng thú đối với môn học tăng cao, điểm kiểm tra cũng tăng lên đáng kể, đồng thời có được nhiều học sinh yêu thích bộ môn, tích cực trong học tập cũng như trong cuộc sống.
5. Đề xuất kiến nghị để thực hiện áp dụng hoặc mở rộng sáng kiến.
- Với giáo viên: Tích cực đổi mới phương pháp dạy học, quan tâm đúng mức đến việc phát triển phẩm chất và năng lực cho HS thông qua BTHH, trong quá trình giảng dạy cần xây dựng và sử dụng BTHH theo hướng tích cực, phù hợp nhằm phát triển các phẩm chất và năng lực tích cực cho HS.
- Nhà trường tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, phương tiện và đồ dùng dạy học, sách và tài liệu tham khảo phục vụ cho việc dạy và học.
- Phòng GD - TP Hải Dương, hằng năm tổ chức nhiều hoạt động sinh hoạt chuyên môn triển khai các sáng kiến hay của từng môn, đạt kết quả cao để giáo viên cũng được tham khảo mở mang thêm vốn hiểu biết của mình.
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MÔ TẢ SÁNG KIẾN
1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến:
	Trong những năm qua việc nâng cao chất lượng dạy và học Phân môn Hoá học ở trường Trung học đã được chú trọng. Nhiệm vụ đặt ra cho người giáo viên nói chung và giáo viên KHTN nói riêng là phải đổi mới phương pháp dạy học chú trọng bỗi dưỡng cho học sinh năng lực tư duy sáng tạo, giải quyết mọi vấn đề theo hướng tích cực. Trong dạy học Hoá học thì BTHH đóng vai trò vừa là nội dung vừa là phương tiện để chuyển tải kiến thức, phát triển tư duy và kỹ năng thực hành bộ môn một cách hiệu quả nhất. BTHH không chỉ củng cố, nâng cao kiến thức, vận dụng kiến thức mà còn là phương tiện tìm tòi, hình thành kiến thức mới.
	Với mong muốn góp phần đổi mới PPDH nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, rèn luyện, phát triển năng lực tư duy theo hướng tích cực cho HS hy vọng góp phần giúp các em hoàn thiện năng lực nhận thức, tư duy cũng như năng lực giải quyết các vấn đề trong học tập và cuộc sống đồng thời học tốt hơn Phân môn Hoá học tôi đã suy nghĩ lựa chọn và viết sáng kiến "Xây dựng và sử dụng bài tập trong dạy học phân môn Hoá học - KHTN "
2. Cơ sở thực tiễn
2.1. Dạy học tích cực Phân môn Hoá học
	Dạy - học tích cực Phân môn Hoá học dựa trên cơ sở quan niệm về tích cực hoá hoạt động của HS và lấy HS làm trung tâm của quá trình dạy – học. Dạy – học tích cực Phân môn Hoá học được đặt ra do yêu cầu đổi mới giáo dục, yêu cầu phát triển nhân lực trong cơ chế thị trường và hội nhập quốc tế.
	Dạy học tích cực Phân môn Hoá học có những đặc điểm chung và và có nét đặc thù của bộ môn KHTN:
	- Tổ chức các hoạt động nhận thức giúp phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của các HS trong học tập Hoá học.
	- Chú ý tới PP nhận thức tích cực của HS, hình thành kĩ năng học tập Hoá 
học tích cực, bồi dưỡng kĩ năng tự học để các HS đều được tham gia hoạt động
tìm tòi phát hiện kiến thức.
	- Tạo điều kiện để các HS đều được vận dụng kiến thức để giải quyết một 
số vấn đề thực tiễn có liên quan đến Hoá học thông qua giải các dạng bài tập đã được quy định trong chuẩn kiến thức và kĩ năng.
	- Tổ chức và tạo điều kiện để HS phát triển kĩ năng học tập hợp tác và kết hợp học tập cá nhân một cách linh hoạt và có hiệu quả.
	- Thực hiện kiểm tra đánh giá kết quả học tập hoá học theo chuẩn kiến thức kĩ năng. Tạo điều kiện để HS tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau. Kết hợp đánh giá của GV và tự đánh giá của HS, đánh giá quá trình và đánh giá định kì một cách linh hoạt.
2.2. Vì sao cần đổi mới phương pháp dạy học Hoá học?
Phân môn Hóa học - môn KHTN được học sinh (HS) đánh giá là phân  môn học hay do đặc trưng riêng, hấp dẫn do sự gần gũi của nó với cuộc sống hàng ngày, có nhiều ứng dụng lớn trong đời sống sinh hoạt sản xuất và trong ngành công nghiệp, nông nghiệp…. Ngày nay không có một ngành sản xuất nào, một lĩnh vực khoa học kĩ thuật nào mà lại không ứng dụng các phương pháp hóa học hoặc không có mối liên hệ với Hóa học. Chính vì vậy Phân môn Hóa học là một môn học rất quan trọng, nó trang bị cho HS hệ thống các kiến thức cơ bản, hiện đại.
Trong giai đoạn hiện nay để hội nhập với xu thế phát triển chung của thế giới, của thời đại thì yêu cầu cấp bách đặt ra với nền giáo dục nước ta là phải đổi mới, hiện đại hoá nội dung và phương pháp dạy học. Giáo dục phải tạo ra những con người có đủ năng lực, trình độ, tự tin, sáng tạo trong công việc. Đổi mới phương pháp dạy học nói chung và đổi mới phương pháp dạy học Phân môn Hoá học nói riêng là một yêu cầu khách quan và là nhu cầu tất yếu của xã hội vì Phân môn Hoá học là một môn khoa học thực nghiệm gắn liền với sự phát triển khoa học kĩ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ cuộc sống.
	*Đổi mới PP dạy học Hoá học theo hướng dạy học tích cực là tích cực là:
	- Sử dụng yếu tố tích cực của các PP dạy học nêu vấn đề, đàm thoại tìm tòi, thí nghiệm nghiên cứu…
	- Sử dụng các PP trực quan, thuyết trình,... theo hướng tích cực nhất.
	- Vận dụng một cách sáng tạo có chọn lọc một số quan điểm dạy học mới 
trên thế giới, thí dụ: Dạy học hợp tác, dạy học kiến tạo, dạy học theo dự án,…
	- Sử dụng phối kết hợp các PP dạy học đã có với thiết bị dạy học hiện đại một cách linh hoạt, sáng tạo giúp HS tự học theo cá nhân và nhóm để thu thập và xử lí thông tin.
2.3. Khái niệm bài tập hoá học và vai trò của bài tập hoá học 
- Khái niệm: Theo từ điển Tiếng Việt : “Bài tập là bài ra cho học sinh làm để vận dụng những điều đã học”. Như vậy BTHH là bài tập vận dụng những điều liên quan đến Hoá học trong đó đưa ra những vấn đề đòi hỏi học sinh phải vận dụng kiến thức vốn có để giải quyết.
- Vai trò của BTHH: Trong việc dạy học không thể thiếu bài tập, sử dụng bài tập là một biện pháp hết sức quan trọng để nâng cao chất lượng dạy học. BTHH có những ý nghĩa và tác dụng về nhiều mặt. 
	+ Phát huy tính tích cực, sáng tạo của HS.
	+ Giúp HS hiểu rõ và khắc sâu kiến thức.
	+ Hệ thống hoá kiến thức đã học: Nhiều bài tập đòi hỏi HS phải vận dụng tổng hợp kiến thức của nhiều nội dung trong bài, trong chương. Dạng tổng hợp HS phải huy động vốn hiểu biết trong nhiều chương, nhiều bộ môn.
+ Cung cấp thêm kiến mới mở rộng hiểu biết của HS về các vấn đề thực tiễn đời sống và sản xuất hoá học. 
+ Rèn luyện một số kĩ năng kĩ xảo: phát hiện vấn đề, sử dụng ngôn ngữ Hoá học, tính theo công thức và phương trình, lập công thức, cân bằng phương trình hoá học.
+ Phát triển tư duy: HS được rèn luyện các thao tác tư duy: phân tích, so sánh, tổng hợp, quy nạp, diễn dịch.... Rèn tư duy logic cho HS.
+ Giúp GV đánh giá được kiến thức và kĩ năng của HS. HS cũng tự kiểm tra biết được những lỗ hổng kiến thức để kịp thời bổ sung.
+ Rèn luyện tính kiên trì, chịu khó, cẩn thận, chính xác, khoa học.
	+ Làm cho các em thêm yêu thích môn học, say mê khoa học.
2.4. Phân loại bài tập hoá học.
Đối với giáo viên, bài tập là yếu tố điều khiển quá trình giáo dục. Đối với 
học sinh, bài tập là một nhiệm vụ cần thực hiện, là một phần nội dung học tập. Các bài tập có nhiều hình thức khác nhau, có thể là bài tập làm miệng, bài tập viết, bài tập ngắn hạn hay dài hạn, bài tập theo nhóm hay cá nhân, bài tập trắc nghiệm đóng hay tự luận mở. Bài tập có thể đưa ra dưới hình thức một nhiệm vụ, một đề nghị, một yêu cầu hay một câu hỏi. 
Hiện nay có nhiều cách phân loại BTHH dựa trên cơ sở khác nhau. 	
	Cơ sở phân loại
	Phân loại bài tập

	Dựa vào mức độ nhận thức 
	Bài tập cơ bản và bài tập nâng cao hoặc bài tập đóng, bài tập mở (Hiểu - Biết - Vận dụng - Vận dụng, sáng tạo)

	Dựa vào nội dung
	Bài tập định tính, bài tập định lượng, bài tập thực nghiệm, bài tập tổng hợp.

	Dựa vào mục đích sử dụng
	Bài tập học, bài tập ôn tập, luyện tập, bài tập kiểm tra đánh giá.

	Dựa vào hình thức
	Bài tập trắc nghiệm khách quan và bài tập tự luận


	
Trên tực tế còn nhiều cơ sở dùng để phân loại BTHH song sự phân loại trên chỉ là tương đối vì giữa các cách phân loại không có ranh giới rõ rệt. Một số dạng bài tập thường sử dụng: 
- Bài tập học: Bao gồm các bài tập dùng trong bài học để lĩnh hội tri thức mới, chẳng hạn các bài tập về một tình huống mới, giải quyết bài tập này để rút ra tri thức mới, hoặc các bài tập để luyện tập, củng cố, vận dụng kiến thức đã học.
- Bài tập đánh giá: Là các bài kiểm tra ở lớp do giáo viên ra đề hay các đề tập trung như kiểm tra chất lượng, so sánh, bài thi tốt nghiệp, thi tuyển.
Thực tế hiện nay, các bài tập chủ yếu là các bài luyện tập và bài thi, kiểm tra. Bài tập học tập, lĩnh hội tri thức mới ít được quan tâm. Tuy nhiên, bài tập học tập dưới dạng học khám phá có thể giúp học sinh nhiều hơn trong làm quen với việc tự 
lực tìm tòi và mở rộng tri thức. 
Theo dạng của câu trả lời của bài tập “mở” hay “đóng”, có các dạng bài tập sau:
- Bài tập đóng: Là các bài tập mà người học (người làm bài) không cần tự trình bày câu trả lời mà lựa chọn từ những câu trả lời cho trước. Như vậy trong loại bài tập này, giáo viên đã biết câu trả lời, học sinh được cho trước các phương án có thể lựa chọn.
- Bài tập mở: Là những bài tập mà không có lời giải cố định đối với cả giáo viên và học sinh (người ra đề và người làm bài); có nghĩa là kết quả bài tập là “mở”. Chẳng hạn giáo viên đưa ra một chủ đề, một vấn đề hoặc một tài liệu, học sinh cần tự bình luận, thảo luận về đề tài đó. Các đề bài bình luận văn học không yêu cầu học theo mẫu, học sinh tự trình bày ý kiến theo cách hiểu và lập luận của mình là các ví dụ điển hình về bài tập mở.
Bài tập mở được đặc trưng bởi sự trả lời tự do của cá nhân và không có một lời giải cố định, cho phép các cách tiếp cận khác nhau và dành không gian cho sự tự quyết định của người học. Nó được sử dụng trong việc luyện tập hoặc kiểm tra năng lực vận dụng tri thức từ các lĩnh vực khác nhau để giải quyết các vấn đề. Tính độc lập và sáng tạo của học sinh được chú trọng trong việc làm dạng bài tập này. Tuy nhiên, bài tập mở cũng có những giới hạn như có thể khó khăn trong việc xây dựng các tiêu chí đánh giá khách quan, mất nhiều công sức hơn khi xây dựng và đánh giá, có thể không phù hợp với mọi nội dung dạy học. Trong việc đánh giá bài tập mở, chú trọng việc người làm bài biết lập luận thích hợp cho con đường giải quyết hay quan điểm của mình.
Trong thực tiễn giáo dục Trung học hiện nay, các bài tập mở gắn với thực tiễn còn ít được quan tâm. Tuy nhiên, bài tập mở là hình thức bài tập có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển năng lực học sinh. Trong dạy học và kiểm tra đánh giá giai đoạn tới, giáo viên cần kết hợp một cách thích hợp các loại bài tập để đảm bảo giúp học sinh nắm vững kiến thức, kỹ năng cơ bản và năng lực vận dụng trong các tình huống phức hợp gắn với thực tiễn.
3. Thực trạng của vấn đề 
	Một trong những vấn đề quan trọng trong đổi mới phương pháp dạy học 
Hoá học là giáo viên phải sử dụng BTHH theo hướng dạy học tích cực làm cho thực tiễn dạy - học trở nên sinh động, thiết thực hơn và phát huy được sự chủ động, sáng tạo của giáo viên, đồng thời phát huy được tính tích cực, chủ động chiếm lĩnh kiến thức của học sinh. Tuy nhiên việc sử dụng bài tập trong giảng dạy như thế nào còn phụ thuộc vào năng lực, trình độ, tay nghề của giáo viên và khả năng học tập của học sinh. Trong các trường THCS giáo viên Hóa học đã sử dụng bài tập trong các giờ dạy của mình và thực trạng còn một số vấn đề sau: 
- Với giáo viên: 
  + Việc xác định mục đích cần đạt cho bài tập nhiều khi chỉ dừng lại ở bản thân lời giải của bài tập mà chưa có mục tiêu nhận thức, phát triển tư duy cho học sinh.
	+ Đa số GV chỉ chú trọng đến các bài tập tính toán, rèn luyện cho HS làm các bài kiểm tra đối phó với bài kiểm tra thường xuyên và định kì, rất ít khi kiểm tra HS trong việc thực hành thí nghiệm, kiểm tra kiến thức thực tế cuộc sống. 
 + Chưa chú trọng khuyến khích học sinh tìm lời giải thông minh sáng tạo cho bài tập mà bằng lòng với một cách giải đã biết.
 + Phần lớn giáo viên sử dụng bài tập sẵn có trong SGK, SBT. Việc sử dụng bài tập trên internet, tìm tòi xây dựng bài tập mới và xây dựng thành hệ thống bài tập thì ít có giáo viên thực hiện.
- Với học sinh: 
+ Gặp nhiều khó khăn trong quá trình tìm kiếm bài tập hoá học.
+ Học sinh vẫn còn bị động, chưa thực sự có hứng thú với việc tìm tòi nâng cao kỹ năng tư duy trong giải BTHH và kiến thức chung của môn Hoá học.
+ Học sinh còn phụ thuộc nhiều vào thầy (Cô), thời gian tự học ít, chủ yếu là đón nhận và nắm chắc kiến thức lý thuyết hơn là vận dụng tư duy để giải quyết bài tập. 
4. Các giải pháp thực hiện
4.1. Những chú ý khi sử dụng bài tập Hoá học trong dạy học.
Khi sử dụng BTHH để dạy học làm thế nào để bài tập phát huy tính tích cực sáng tạo, kích thích tư duy mà không nằm ngoài tầm hiểu biết của học sinh? Vấn đề đặt ra là người giáo viên phải có kỹ năng sử dụng các phương pháp dạy học đặc biệt khi sử dụng bài tập cần chú ý :
 	- Xác định rõ mục đích của từng bài tập, mục đích của tiết bài tập. Kiến thức cơ bản nào được áp dụng trong bài? Kiến thức nào sẽ mở rộng thêm? Cần rèn luyện kỹ năng giải bài tập nào?
- Nội dung kiến thức phải nằm trong chương trình, vừa sức với trình độ học sinh.
- Chọn chữa các bài tập tiêu biểu, điển hình. Tránh trùng lặp về kiến thức cũng như các dạng bài tập. Chú ý các bài: 
	+ Có trọng tâm kiến thức cần khắc sâu.
	+ Có phương pháp giải mới.
	+ Dạng bài quan trọng phổ biến, hay thi. 
- Các dữ kiện cho trước và kết quả tính toán phải phù hợp thực tế. Giáo viên cần giải trước bằng nhiều cách khác nhau (nếu có thể), dự kiến trước những sai lầm học sinh hay mắc phải.
- Cần đảm bảo sự cân đối giữa thời gian học lý thuyết và làm bài tập.
     - Phải chú ý đến yêu cầu cần đạt được để từng bước nâng cao khả năng giải bài tập của cả lớp.
   - Bài tập phải đủ các dạng từ dễ đến khó để quá trình tư duy được liên tục.
   - Khi gọi học sinh lên bảng cần hướng dẫn học sinh phân tích dữ kiện đề bài, giúp các em suy luận hướng giải. Cần phát hiện nhanh chóng những lỗ hổng kiến thức, những sai sót của học sinh để kịp thời sửa chữa. Không nên có sự thiên vị các em khá, giỏi, giễu cợt học sinh yếu. 
+ Những bài đơn giản, ngắn có thể gọi bất cứ HS nào nhưng nên ưu tiên HS trung bình, yếu.
+ Những bài khó, dài nên chọn những HS khá, giỏi.
+ Nếu HS có hướng giải sai nên dừng lại ngay.
- Dùng phấn màu làm bật các chi tiết cần chú ý.
- Tiết kiệm thời gian: Đề bài có thể photo phát cho HS hoặc có thể chuẩn 
bị sẵn để chiếu bằng máy chiếu. Tận dụng các bài tập trong SGK, SBT.
* Các bước giải một bài toán hoá học trên lớp.
- Bước 1: Tóm tắt đề bài một cách ngắn gọn trên bảng.
- Bước 2: Xử lí các số liệu dạng thô thành dạng cơ bản.
- Bước 3: Viết các phương trình phản ứng xảy ra (nếu có)
- Bước 4: Gợi ý và hướng dẫn HS suy nghĩ tìm lời giải.
- Bước 5: Tóm tắt hệ thống các vấn đề cần thiết, quan trọng, rút ra từ bài tập (về kiến thức, kĩ năng, phương pháp).
4.2. Sử dụng bài tập Hoá học theo hướng tích cực.
4.2.1. Sử dụng bài tập hoá học để hình thành khái niệm hoá học
Ngoài việc dùng bài tập hoá học để củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng Hoá học cho HS, GV có thể dùng bài tập để tổ chức, điều khiển quá trình nhận thức của HS, hình thành khái niệm mới. Trong bài dạy hình thành khái niệm HS phải tiếp thu, lĩnh hội kiến thức mới mà HS chưa biết hoặc chưa biết chính xác rõ ràng. GV có thể xây dựng, lựa chọn hệ thống bài tập phù hợp để giúp HS hình thành khái niệm mới một cách vững chắc.
Ví dụ 1: Thông qua việc giải các bài tập, HS tự tìm ra được khái niệm acid
 GV nêu 1 số câu hỏi và bài tập như sau:
	Công thức hóa học 
	Tên acid
	Dạng tồn tại của acid trong dung dịch

	
	
	Cation (ion dương)
	Anion (ion âm)
Gốc acid

	HCl
	Hydrochloric acid
	H+

	 Cl-

	H2CO3
	Carbonic acid
	H+

	CO32-

	H2SO4
	Sulfric acid
	H+

	SO42-



- Cho biết thành phần phân tử của HCl, H2CO3H2SO4, có gì giống nhau?
- Nhóm nguyên tử  =SO4,  =CO3 Hay – Cl được gọi là gốc acid. Vậy căn cứ vào số nguyên tử H liên kết với gốc axit, cho biết hóa trị của các gốc acid trên?

 Hãy đề xuất khái niệm acid?
Ví dụ 2: GV nêu 1 số câu hỏi và bài tập như sau:
- Hãy hoàn thành những PTHH sau:

                     HCl    +   Zn    .........   + ......... 

                     H2SO4 +   Cu(OH)2    .........   + .........

                     H2SO4 +   FeO     .........   + .........
- Cho biết chất tạo thành sau phản ứng thuộc hợp chất nào?
- Nhận xét thành phần phân tử các chất sản phẩm có gì giống nhau?

Hãy cho biết thế nào là muối?
4.2.2. Sử dụng bài tập thực nghiệm hoá học
Trong mục tiêu môn học có nhấn mạnh đến việc tăng cường rèn luyện kỹ năng hoá học cho HS, trong đó chú trọng đến kỹ năng thí nghiệm hoá học và kỹ năng vận dụng kiến thức hoá học vào thực tiễn. Bài tập thực nghiệm là một phương tiện có hiệu quả cao trong việc rèn luyện kỹ năng thực hành, phương pháp làm việc khoa học, độc lập cho HS. GV có thể sử dụng bài tập thực nghiệm khi nghiên cứu, hình thành kiến thức mới, khi luyện tập, rèn luyện kỹ năng cho HS. Khi giải bài tập thực nghiệm HS phải biết vận dụng kiến thức để giải quyết bằng lý thuyết rồi sau đó tiến hành thí nghiệm để kiểm nghiệm tính đúng đắn của những bước giải bằng lý thuyết và rút ra kết luận về cách giải. GV cần hướng dẫn HS các bước giải bài tập thực nghiệm theo các bước:
*  Bước 1: Giải lý thuyết. Hướng dẫn HS phân tích lý thuyết, xây dựng các bước giải, dự đoán hiện tượng, kết quả thí nghiệm, lựa chọn hoá chất, dụng cụ, dự kiến cách tiến hành.
*  Bước 2: Tiến hành thí nghiệm. Chú trọng đến các kỹ năng:
+ Sử dụng dụng cụ, hoá chất, lắp thiết bị, thao tác thí nghiệm đảm bảo an
 toàn, thành công.
+ Mô tả đầy đủ, đúng hiện tượng thí nghiệm và giải thích đúng các hiện tượng đó. Đối chiếu kết quả thí nghiệm với việc giải lý thuyết, rút ra nhận xét, kết luận.
Với các dạng bài tập khác nhau thì các hoạt động cụ thể của HS cũng có thể thay đổi cho phù hợp.
Ví dụ 1: Có 3 ống nghiệm đựng hoá chất không có nhãn : Rượu etylic,
axit axetic, nước. Hãy làm thí nghiệm nhận biết mỗi ống nghiệm đựng chất nào?
Dụng cụ hoá chất coi như có đủ.
Hoạt động của học sinh có thể như sau :
	Phương hướng chung
	Thực hiện cụ thể

	Bước 1 : Giải lí thuyết
Xác định thuốc thử dùng để nhận biết.
Căn cứ vào tính chất của axit axetic, rượu etylic, nước.

Bước 2 : Làm thí nghiệm
+ Chuẩn bị dụng cụ hoá chất
+ Thực hiện các thí nghiệm

Bước 3 : Rút ra kết luận
	HS  nêu các cách khác nhau để phân biệt axit axetic  với rượu etylic và nước:
- Dùng kim loại  mạnh (Mg, Zn), O2(kk).
- Quỳ tím, kim loại Na.
- Muối cacbonat ( Na2CO3), kim loại Na.
- Oxit bazơ (CuO), O2(kk).
Cho mỗi nhóm HS thực hiện theo các cách khác nhau dựa vào hoá chất và dụng cụ đã có.
Thí dụ :
- Cho muối cacbonat vào 3 mẫu thử. Nếu có sủi bọt, mẫu đó là axit axetic.
- Cho natri vào 2 mẫu thử rượu etylic và nước cất, mẫu nào có phản ứng mãnh liệt, hạt tròn chạy trên mặt thoáng, mẫu đó là nước. Nếu có phản ứng nhưng natri chìm xuống rồi từ từ nổi lên và nằm dưới mặt chất lỏng, đó là rượu etylic.
Chỉ rõ ống nghiệm đựng axit, rượu và nước.
So sánh kết quả giữa các nhóm và rút ra kết luận chung.



Ví dụ 2: Có NaOH và nước cất. Hãy pha chế 50 gam dung dịch NaOH 4%.
Hoạt động của HS được tích cực hóa như sau:
	Phương hướng chung
	Hoạt động cụ thể

	Bước 1: Xác định lượng hóa chất cần thiết để pha chế.

Bước 2: Thực hiện pha chế.
	- Tính lượng NaOH:


- Lượng nước: 50 - 2 =  48(g)
- Cân 2g NaOH rắn
- Đong 48ml nước cất cho vào cốc thuỷ tinh có dung tích 100 ml.
- Cho 2 gam NaOH vào nước cất trong cốc thuỷ tinh và khuấy đều.



4.2.3. Sử dụng các bài tập thực tiễn
Theo phương hướng dạy học tích cực GV cần tăng cường sử dụng giúp HS vận dụng kiến thức hoá học giải quyết các vấn đề thực tiễn có liên quan đến hoá học. Thông qua việc giải bài tập thực tiễn sẽ làm cho việc học hoá học tăng  hứng thú, tạo say mê trong học tập ở HS. Các bài tập có liên quan đến kiến thức thực tế còn có thể dùng để tạo tình huống có vấn đề trong dạy hoá học. Các bài tập này có thể ở dạng bài tập lý thuyết hoặc bài tập thực nghiệm.
Ví dụ 1: Có một số khí độc hại còn dư sau khi làm TN là : khí Clo, khí Sunfurơ, khí Hiđro clorua, khí Cacbonic. Để khử các khí độc trên cần phải sục ống dẫn khí vào dd nào sau đây là tốt nhất: Ca(OH)2, H2SO4, NaCl và H2O? Hãy giải thích. 
Hướng dẫn : 
Muốn khử các chất độc hại bằng PP hóa học ta cho chúng tác dụng với một chất nào đó để tạo ra chất mới không hoặc ít độc hại hơn. Ta có thể xét mối quan hệ giữa các chất trên bằng cách lập bảng sau:
	Chất độc
	Dd Ca(OH)2
	Dd H2SO4
	Dd NaCl
	H2O

	Cl2
	Sp không độc
	Không pư
	Không pư
	Pư khó

	SO2
	Sp không độc
	Không pư
	Không pư
	It hấp thụ 

	HCl
	Sp không độc
	Không pư
	Không pư
	Sp độc hại

	CO2
	Sp không độc
	Không pư
	Không pư
	Ít hấp thụ


Kết luận : Dung dịch Ca(OH)2 (nước vôi trong) là chất khử độc tốt nhất đối với những khí độc hại nói trên.
Ví dụ 2: Trong quá trình chế biến nước mía để thu lấy đường kết tinh  và rỉ đường, người ta phải dùng vôi sống với lượng 2,8 kg vôi sống để được 100 kg đường kết tinh. Rỉ đường được lên men thành ancol etylic.
     Vai trò của vôi sống là gì?
· Tính lượng đường kết tinh và lượng rỉ đường thu được từ 260 kg nước mía có nồng độ đường 7,5% và khối lượng riêng 1,103g/ml. Biết rằng chỉ 70% đường thu được ở dạng kết tinh, phần còn lại nằm trong rỉ đường.
· Tính lượng vôi sống cần để xử lý lượng nước mía trên.
	Phương hướng chung
	Thực hiện cụ thể

	Bước 1: Phân tích dữ kiện bài cho.
Tính toán theo các giữ kiện bài cho.



Bước 2: Tính toán các giữ kiện bài yêu cầu.





	· Vai trò của vôi sống trong quá trình sản xuất đường từ nước mía: 
+ Tăng độ pH và phản ứng với các tạp chất để tạo thành các hợp chất hữu cơ canxi không hoà tan có thể được loại bỏ.
+ Vôi phản ứng với đường thô dùng để làm sạch và loại bỏ tạp chất.
· Khối lượng dung dịch nước đường: 
mdd = D.V = 260.1000. 1,103 = 286780 (g)
· Khối lượng đường kết tinh và rỉ đường thu được với 70% đường kết tinh và 30% rỉ đường. 

mđường= 

mrỉ đường= 
· Khối lượng vôi sống cần dùng:

 mvôi sống= 




4.2.4. Sử dụng bài toán hóa học
 Cho bài toán cơ bản sau: Cho 28 gam KOH phản ứng hết với dung dịch HCl. Tính số gam muối tạo thành sau phản ứng.
Có rất nhiều hướng phát triển bài toán. Ví dụ:
(1)  Thay câu hỏi trên bằng câu: Tính số gam muối tạo thành và số gam HCl ( hoặc số mol HCl) đã phản ứng.
(2)  Thay : Cho 28 gam KOH  bằng:  Cho 280 gam dung dịch KOH 10%
(3)  Thay: Tính số gam muối tạo thành và số gam HCl đã phản ứng bằng : Tính số gam muối tạo thành và thể tích dung dịch HCl 2M đã phản ứng.
(4)  Câu hỏi như trên nhưng thay đầu bài như sau: Cho 28 gam KOH tác dụng với 36,5 gam dung dịch HCl 90%.
(5)  Hoặc thay bằng đầu bài: Cho 56 gam dung dịch KOH 50% vào 1 cốc có chứa 100ml dung dịch HCl 6M.
(6)  Hoặc sửa cả đầu bài và câu hỏi: Cho 200 ml dung dịch KOH 0,5M vào 1 cốc có chứa 60 ml dung dịch HCl 2M. Tính nồng độ của dung dịch muối thu được.
(7)  Thay phần câu hỏi của (6): Tính nồng độ của các chất có trong dung dịch thu được sau phản ứng.
(8)  Bổ sung thêm phần câu hỏi của (6): Nếu sau phản ứng nhỏ vài giọt quỳ tím vào dung dịch sẽ thấy có hiện tượng gì? Trả lời qua tính toán cụ thể.
Bằng cách sử dụng đề như trên, GV có thể căn cứ vào trình độ của đối tượng HS để phát triển ở một mức độ phù hợp. Còn đối với HS thì có hứng thú học tập cao hơn, phát triển được khả năng tư duy logic, tính năng động sáng tạo được nâng cao, rèn luyện và dần hình thành các kỹ năng kỹ xảo trong giải bài tập hóa học.
4.3. Các biện pháp xây dựng và sử dụng bài tập Hoá học.
4.3.1. Tăng cường sử dụng các bài tập thực nghiệm, bài tập thực tiễn nhằm
củng cố lí thuyết, rèn luyện kĩ năng thực hành và kĩ năng vận dụng giải thích các hiện tượng thực tiễn
Bài tập thực nghiệm là một phương tiện có hiệu quả cao trong việc rèn luyện kĩ năng thực hành, PP làm việc khoa học, độc lập cho HS. Có thể sử dụng bài tập thực nghiệm khi nghiên cứu, hình thành kiến thức mới, khi luyện tập, rèn luyện kĩ năng cho HS.
- Bài tập về phân biệt nhận biết các chất.
- Bài tập về điều chế, tách chất.
- Bài tập về giải thích hiện tượng, bài tập thực tiễn.
- Bài tập dùng hình vẽ, sơ đồ. 
Hai dạng bài tập phân biệt, nhận biết và bài tập điều chế, tách chất được sử 
dụng trong dạy học tương đối nhiều tuy nhiên hai dạng bài tập về giải thích hiện tượng thí nghiệm, bài tập thực tiễn và bài tập dùng hình vẽ, sơ đồ còn ít được xây dựng và sử dụng. 
4.3.1.1. Bài tập về giải thích hiện tượng thí nghiệm và các hiện tượng thực tiễn
Dạng bài tập này giúp HS vận dụng tốt các kiến thức đã học vào hoạt động thực tiễn có liên quan đến hóa học. Thông qua việc giải bài tập thực tiễn sẽ làm cho ý nghĩa việc học hóa học tăng lên, tạo hứng thú, say mê trong học tập của HS. Các bài tập có liên quan đến kiến thức thực tế còn có thể dùng để tạo tình huống có vấn đề trong dạy học hóa học.
Ví dụ 1: Có những chất làm khô sau đây: H2SO4 đặc, CaO, CaCl2 khan. Có thể dùng những chất nào nói trên để làm khô các khí ẩm sau đây: khí sunfurơ, khí oxi, khí cacbonic. Hãy giải thích sự lựa chọn đó.
Hướng dẫn: Những chất dùng để làm khô các chất ẩm cần có đủ hai tính chất sau đây: 
 Háo nước, hút nước mạnh.
 Không có pư hóa học với chất cần làm khô.
Các chất nói trên đều là những chất hút nước mạnh. Ta chỉ cần xét xem chúng có phản ứng với các chất cần làm khô hay không.
	Chất làm khô
	SO2 ẩm
	O2 ẩm
	CO2 ẩm

	H2SO4 đặc
	Không pư
	Không pư
	Không pư

	CaO
	Có pư
	Không pư
	Có pư

	CaCl2 khan
	Không pư
	Không pư
	Không pư


Kết luận: 
- Ta có thể dùng H2SO4 đặc và CaCl2 khan để làm khô các khí ẩm SO2, O2 và CO2.
- Ta chỉ có thể dùng CaO để làm khô khí O2 ẩm.
Ví dụ 2 :  Hãy dự đoán các trường hợp có thể xảy ra, khi :
1. Rót dd HCl vào cốc đựng dd NaOH.
1. Rót dd BaCl2 vào cốc đựng dd CuSO4.
Dùng những thuốc thử nào để có thể biết được sau phản ứng những chất nào còn dư hoặc đã tác dụng hết ?
Hướng dẫn : Khi rót các dd trên vào nhau sẽ xảy ra một trong hai trường hợp 
sau:
· Hai chất tác dụng với nhau vừa đủ.
· Dư một trong hai chất tác dụng.
+ Trường hợp 1: Hai chất tác dụng với nhau vừa đủ
    HCl    +    NaOH  	NaCl     +    H2O         (1)
Nhận biết : Dung dịch sau phản ứng không đổi màu giấy quỳ tím.
    BaCl2  +  CuSO4   BaSO4   +   CuCl2 (2)
Nhận biết : Lọc lấy dung dịch sau pư rồi chia làm hai phần :
Nhỏ vài giọt dd BaCl2 vào phần thứ nhất không thấy kết tủa màu trắng (BaSO4) xuất hiện,  chứng tỏ không có CuSO4 dư. 
 Nhỏ vài giọt dd CuSO4 vào phần thứ hai không thấy kết tủa (BaSO4) màu trắng xuất hiện, chứng tỏ không có BaCl2 dư.
+ Trường hợp 2 : Một trong hai chất tham gia pư còn dư :
 Sau pư (1) còn dư HCl sẽ làm quỳ tím chuyển thành màu đỏ. Nếu còn dư 
NaOH sẽ làm quỳ tím chuyển sang màu xanh, hoặc phenolphtalein không màu
 chuyển thành màu đỏ.
 Sau pư (2), nếu còn dư CuSO4 sẽ tác dụng với thuốc thử là dd BaCl2, tạo kết tủa trắng là BaSO4. Nếu còn dư BaCl2 sẽ tác dụng với thuốc thử là dd CuSO4, tạo kết tủa trắng là BaSO4.
 Ví dụ 3 : Hãy ghép một trong các chữ cái A hoặc B, C, D chỉ nội dung TN 
với một chữ số 1 hoặc 2, 3, 4 chỉ hiện tượng xảy ra cho phù hợp.
	
	Thí nghiệm
	
	Hiện tượng

	  A
	Cho dây nhôm vào cốc đựng dd KOH đặc
	  1
	Không có hiện tượng gì xảy ra.

	  B
	Cho mảnh đồng vào dd H2SO4 đặc, nóng
	  2
	Bọt khí xuất hiện nhiều, kim loai tan dần tạo thành dd không màu.

	  C
	Cho viên kẽm vào dd CuCl2
	  3
	Khí không màu, mùi hắc thoát ra. Dd chuyển thành màu xanh.

	  D
	Cho dây đồng vào dd FeSO4
	  4
	Có chất rắn màu đỏ tạo thành, màu dd nhạt dần, kim loại tan dần.

	
	
	  5
	Có bọt khí thoát ra. Dd chuyển thành màu xanh.


(Đáp án: 	A-2 		B-3 		C-4 		D-1)
Ví dụ 4 : Hãy ghép một  chữ cái A hoặc B, C, D, E chỉ nội dung TN với một trong các số 1 hoặc 2, 3, 4, 5, 6 chỉ hiện tượng xảy ra cho phù hợp.
	Thí nghiệm
	Hiện tượng

	A. Dẫn khí axetilen vào nước brom dư
	1. Tạo thành chất rắn màu nâu đỏ.
Chất rắn tan tạo thành dd màu nâu đỏ.
  Có kết tủa màu nâu đỏ tạo thành.

	B. Đốt dây sắt trong khí Clo
  Hòa tan chất rắn vào nước và cho tác dụng với dd NaOH
	2. Dd chuyển thành không màu.

	C. Đốt nóng hỗn hợp bột CuO và C. Dẫn khí tạo thành vào dd Ca(OH)2
	3. Xuất hiện kết tủa.

	D. Cho dd HCl dư vào đá vôi
	4. Xuất hiện chất rắn màu đỏ. Vẩn đục trắng xuât hiện.

	E. Đốt nóng ống nghiệm đựng lòng trắng trứng và nước
	5. Sủi bọt khí, chất rắn tan dần và tan hết.

	
	6. Không có hiện tượng gì xảy ra.


(Đáp án: 	A-2 		B-1 		C - 4 		D - 5		E - 3)
Ví dụ 5: Trong chất thải TN sau bài thực hành có : HCl, H2SO4, CuSO4, FeCl3, Mg(NO3)2. Cách xử lí chất thải nào sau đây là tốt nhất ?
A   Cho chất thải vào chậu đựng nước vôi dư, gạn giữ lại chất thải rắn.
B.  Đổ luôn hóa chất thừa vào bể rửa và đưa vào cống thoát nước.
C. Cho chất thải vào chậu đựng nước và đưa vào cống thoát nước.
D. Cho chất thải vào chậu đựng dấm ăn và đưa vào cống thoát nước.
Ví dụ 8: Khí cacbonic là nguyên nhân gây nên hiệu ứng nhà kính (hiện tượng nóng lên trên toàn cầu). Một phần khí cacbonic giảm đi là do
A. Quá trình nung vôi.                           B. Nạn cháy rừng.
C. Sự đốt cháy nhiên liệu.                      D. Sự quang hợp của cây.
Ví dụ 9:  Khi đun than tổ ong thường có những chất thải nào sau đây gây hại cho
sức khỏe ?
A. CO, H2S, CO2, SO2.                            B. HCl, H2SO4, Fe, NaOH.              
C. Pb(NO3)2, HgCl2, Mg,Ca(OH)2.        D. CaO, SiO2, HgO, Zn.
4.3.1.2. Bài tập dùng hình vẽ, sơ đồ:
Việc sử sụng bài tập có hình vẽ, sơ đồ nhằm rèn luyện kỹ năng quan sát, phân tích, giải quyết vấn đề - là một trong những dạng bài tập phát huy tính tích cực nhận thức của HS. Có thể xây dựng các dạng bài như:
- Bài tập dùng hình vẽ có đầy đủ thông tin để HS nắm vững kiến thức, ý nghĩa của thao tác trong TN
- Bài tập dùng hình vẽ không có đầy đủ thông tin, yêu cầu HS điền thông
 tin
- Bài tập dùng sơ đồ.
Ví dụ 1: Cho sơ đồ thí nghiệm điều chế và thu khí H2 trong phòng thí nghiệm (Hình 1) từ chất ban đầu là Zn và dung dịch HCl. 
H2
(1)
(2)
(3)
Hình 1





	Hãy cho biết:
- Hệ thống dụng cụ lắp ráp như vậy đúng chưa? Nếu chưa đúng phải điều chỉnh 
các bộ phận như thế nào cho phù hợp? 
- Ở phễu (1) và bình (2) phải chứa những gì?
- Trong dòng khí H2 thường có lẫn tạp chất là O2. Làm thế nào để thử độ tinh khiết của khí H2? Làm thế nào để thu được H2 tinh khiết hơn?
- Ta có thể thay thế chất trong bình (2) trong phễu (1) bằng những chất phù hợp nào?                                           
                               (Trích đề thi HSG Hoá 8 - TP Hải Dương năm học 2022-2023)
Để trả lời  các câu hỏi của hình vẽ này HS cần quan sát hình vẽ phân tích và trả lời:
- Chưa đúng, bình (3) phải đặt hướng miệng bình xuống dưới vì H2 là khí nhẹ hơn không khí.
         - Phễu (1) chứa dd axit HCl; bình (2) chứa kim loại Zn
                   Zn + 2HCl  ZnCl2 + H2
- Thu khí vào ống nghiệm nhỏ rồi đốt trên ngọn lửa đèn cồn, nếu còn tiếng nổ lớn thì H2 chưa tinh khiết, nếu nổ nhỏ là tinh khiết.
- Để có H2 tinh khiết cần để một thời gian cho khí H2 cuốn hết không khí ra ngoài bình.
-Ta có thể thay kim loại Zn bằng Al, Fe, Mg, ...
         Ta có thể thay dd axit HCl bằng dd H2SO4 loãng.
2Al +3 H2SO4  Al2(SO4)3 + 3H2
Ví dụ 2: Dụng cụ dưới đây dùng để điều chế chất khí nào trong số các khí sau: O2, Cl2, H2, N2, CO2, SO2, HCl. Xác định chất trong dụng cụ A, B, C được dùng để điều chế các chất khí tương ứng.
	A

C
B





Để đáp ứng được yêu cầu của bài tập, HS phải quan sát hình vẽ, phân tích đi đến nhận xét khái quát:
- Chất khí được điều chế phải nặng hơn không khí và không tác dụng với không khí ở nhiệt độ thường.
- Chất khí được điều chế bằng pư của một chất rắn với một chất lỏng hoặc chất lỏng với một chất lỏng. 
Từ sự phân tích khái quát đó HS sẽ xác định được dụng cụ để điều chế các 
chất khí: O2, Cl2, CO2, HCl, SO2
Các chất dùng để điều chế các chất khí đó lần lượt là:
- Dụng cụ A: H2O, HCl đặc, HCl loãng, H2SO4 đđ, H2SO4 loãng
- Dụng cụ B: MnO2, KMnO4, CaCO3, NaCl, Na2SO3
- Dụng cụ C: O2, Cl2, CO2, HCl, SO2
Ví dụ 3: Quan sát hình vẽ dụng cụ điều chế khí clo trong PTN dưới đây và cho biết:
	dd HCl đặc
MnO2

DdNaCl bão hòa

H2SO4 đđ

    Cl2

Bông tẩm
 dd NaOH

Cl2

Cl2

Cl2





-Vì sao phải dẫn khí Cl2 đi qua dd H2SO4 đậm đặc và dd NaCl ?
- Khí clo thu vào bình có hoàn toàn tinh khiết không? Vì sao?
-Vì sao phải dùng bông tẩm dd NaOH ở bình đựng clo khô?
                                     (Trích đề thi HSG Hoá 9 - TP Hà Nội năm học 2015-2016)
Để trả lời  các câu hỏi  của hình vẽ này HS cần quan sát hình vẽ và phân tích
các thao tác trong TN, phải nắm vững TCHH của H2SO4 đặc, TCHH của HCl, Cl2, dd NaCl bão hòa. Trên cơ sở nắm vững kiến thức các chất HS hiểu được ý nghĩa của các thao tác trong TN:
- H2SO4 đặc có vai trò giữ hơi nước làm cho khí clo khô.
- Khí clo thu vào bình sẽ không tinh khiết vì có lẫn khí HCl do axit HCl đậm đặc dễ bay hơi. Cách khắc phục cho đi qua dd NaCl bão hòa để tách HCl, HCl hòa tan trong đó còn khí Cl2 không tan.
- Phải dùng bông tẩm dd NaOH ở bình đựng clo khô vì khí clo rất độc nên dùng dd NaOH khử khí clo không để thoát ra bên ngoài, dd NaOH tác dụng được với clo.
Một số bài tập
Bài 1: Quan sát hình vẽ mô tả TN nhiệt phân muối NaHCO3 dưới đây và cho biết vì sao ống nghiệm đựng muối NaHCO3 được lắp miệng hơi nghiêng xuống?
- Xác định các chất A, B trong dụng cụ. Nêu hiện tượng xảy ra trong ống nghiệm đựng chất B.
	A
B




Phải lắp ống nghiệm hơi nghiêng để hơi nước tạo ra ngưng tụ lại nhưng không bị chảy xuống đáy ống nghiệm gây vỡ ống nghiệm khi đang được nung nóng mạnh.
Bài 2: Quan sát dụng cụ TN CO2 tác dụng với NaOH rắn dưới đây và cho biết khóa K trong hình vẽ có tác dụng gì? Dấu hiệu nào nhận biết pư đã xảy ra?
	H2O
CO2
NaOHrắn
K



Từ quan sát hình vẽ HS trả lời câu hỏi sau khi pư kết thúc mở khóa K,  nước sẽ đi vào ống dẫn khí do CO2 pư với NaOH làm áp suất trong bình giảm.
Bài 3: Quan sát dụng cụ TN CuO tác dụng với C dưới đây và phân tích vai 
trò của cốc đựng dd Ca(OH)2:
	CuO + C
Dd Ca(OH)2
CO2




Từ quan sát dụng cụ TN, HS phân tích khí CO2 sinh ra tác dụng với dd Ca(OH)2 tạo kết tủa trắng. Kết luận vai trò của cốc đựng Ca(OH)2 nhận biết pư xảy ra và giữ khí CO2 sinh ra.
Bài 4: Dụng cụ dưới đây dùng để điều chế và nghiên cứu tính chất tác dụng với bazơ của SO2.
a. Hãy điền tên các chất A, B, C, D trong hình vẽ.
b. Nếu dùng dụng cụ này để NC tính chất tác dụng với nước của SO2 thì
 chất D là gì và cần thêm chất nào nửa trong cốc chứa chất D.
c. Dụng cụ này có thể được dùng để điều chế và NC các tính chất này của
 CO2 được không? Vì sao? Nếu có thì các chất A, B, C, D sẽ là chất gì?
d. Nếu dùng dụng cụ này để điều chế, thu khí H2 thì cần thêm chi tiết nào? 
Hãy vẽ dụng cụ và cho biết các chất A, B, C, D sẽ là chất gì?
	
A
B
C
D




Bài 5:  Chất khí nào được điều chế từ bộ dụng cụ sau, hãy điền các hóa chất cần thiết chứa trong các dụng cụ sau:
	
A
B
C



Bài 6: Có 4 ống nghiệm, mỗi ống nghiệm đựng 1 chất khí khác nhau chúng được úp ngược trên các chậu nước: 
	
	
	
	

	A (pH=7)
	B (pH=5)
	C (pH=10)
	D (pH=1)


Hãy cho biết:
1. Khí nào tan trong nước nhiều nhất?
2. Khí nào không tan trong nước?
3. Khí nào tan trong nước ít nhất?
4. Khí nào có thể dự đoán là NH3 ? Biết rằng khí này tan nhiều trong nước tạo ra dd kiềm yếu. 
5. Thêm vài giọt dd NaOH vào chậu B, nhận thấy mực nước trong ống nghiệm chậu B dâng cao hơn. Vì sao lại xảy ra hiện tượng này?
6. Ta có thể dự đoán khí trong ống nghiệm B là khí nào? Vì sao?
7. Ta có thể dự đoán khí trong ống nghiệm D là khí nào? Vì sao?
Hướng dẫn:
Để trả lời câu hỏi HS cần quan sát thật kĩ hình vẽ, kết  hợp với tính chất vật lí và hóa học của các chất khí.
1. Khí tan nhiều nhất là khí C vì mực nước dâng cao
2. Khí không tan là A vì nước không dâng.
3. Khí tan ít nhất là khí B
4. Khí C dự đoán là khí NH3 vì khí NH3 tan rất nhiều trong nước tạo dd có tính bazơ yếu, có pH lớn.
5. Khí B tan trong nước tạo thành dd axit yếu tác dụng với NaOH do đó khí 
B tiếp tục trong nước làm cho áp suất khí trong ống nghiệm giảm làm nước
 dâng lên chiếm chỗ.
6. Khí B có thể là: CO2, SO2…
7. Khí D là khí HCl vì khí này tan trong nước tạo dd axit mạnh nên có giá 
trị pH nhỏ.
Bài 7: Người ta lắp một thiết bị TN như hình vẽ sau:
	A + B
C
D
E




a) Hãy xác định công thức hóa học thích hợp của A, B, C, D, E trong TN ở hình vẽ (biết A, B là chất rắn, C là chất khí, D là dd và E là kết tủa). Viết ptpư. 
b) Tại sao khi kết thúc TN người ta thường rút ống dẫn khí ra khỏi dd D rồi mới tắt đèn mà không làm ngược lại?
Bài 8: Có 3 HS tiến hành điều chế O2 bằng pư nhiệt phân thuốc tím trong
ống nghiệm, các ống nghiệm được lắp như 3 hình vẽ sau:
	

	H.1				H.2				H.3


a)  Viết PTHH nhiệt phân thuốc tím?
1. Hãy cho biết cách lắp ống nghiệm như hình vẽ nào là đúng nhất? Giải thích.
Bài 9: Cho sơ đồ sau:
	C
CO2
CaCO3
Ca(HCO3)2
CO
Na2CO3
CO2
NaHCO3




a. Hãy vẽ chiều mũi tên biểu thị sự chuyển hóa giữa các chất trên
b. Xác định các chất tham gia pư và điều kiện (nếu có) trong các biến đổi đó.
c. Định số thứ tự các biến đổi và cho biết:
- Quá trình nào xảy ra trong quá trình nung vôi.
- Quá trình nào dùng để giải thích sự hình thành thạch nhũ trong các hang
động.
- Quá trình biến đổi nào xảy ra trong khi ủ lò than.
Bài 10: Từ sơ đồ chuyển hóa của NaCl sau, hãy cho biết ứng dụng của NaCl	:
	NaHCO3

Na2CO3
NaCl
Na
Cl2
NaClO
NaOH
H2
Cl2
Điện phân 
nóng chảy
Điện 
Phân
dd
Gia vị và bảo quản thực phẩm	





4.3.2. Tăng cường xây dựng và sử dụng các bài tập giải quyết vấn đề, các bài tập gắn với bối cảnh, tình huống thực tiễn.
	Các bài tập này đòi hỏi sự phân tích, tổng hợp, đánh giá vận dụng kiến
thức vào những bối cảnh và tình hướng thực tiễn. Những bài tập này là những 
bài tập mở, tạo cơ hội cho nhiều cách tiếp cận, nhiều cách giải quyết khác nhau.
Ví dụ 1:                                       Mưa axit
Hãy đọc đoạn văn bản trích dẫn sau: 
Mưa axit được phát hiện ra đầu tiên năm 1952 nhưng đến những năm 1960 thì các nhà khoa học mới bắt đầu quan sát và nghiên cứu về hiện tượng này. Thuật ngữ “mưa axit” được đặt ra bởi Robert Angus Smith vào năm 1972. Trong thành phần các chất đốt tự nhiên như than đá và dầu mỏ có chứa một lượng lớn lưu huỳnh, còn trong không khí lại chứa nhiều nitơ. Quá trình đốt sản sinh ra các khí độc hại như - lưu huỳnh đioxit (SO2) và nitơ đioxit (NO2). Các khí này hòa tan với hơi nước trong không khí tạo thành các axit sunfuric (H2SO4) và axit nitric (HNO3). Khi trời mưa, các hạt axit này tan lẫn vào nước mưa, làm độ pH của nước mưa giảm. Nếu nước mưa có độ pH dưới 5,6 được gọi là mưa axit. Do có độ chua khá lớn, nước mưa có thể hoà tan được một số bụi kim loại và oxit kim loại có trong không khí như oxit chì,... làm cho nước mưa trở nên độc hơn nữa đối với cây cối, vật nuôi và con người. Trong đề tài “Đánh giá hiện trạng mưa axit ở Việt Nam” của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường, ở các thành phố công nghiệp lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP. HCM, … lượng mưa axit luôn cao hơn gấp 2 tới 3 lần so với các khu vực có giá trị sinh thái cao như Cúc Phương, Nha Trang, Cà Mau...

	[image: Description: D:\LUẬN VĂN MỚI - MINH\HỆ THỐNG BÀI TẬP TRONG LUẬN VĂN\Mưa axit.jpg]



Câu hỏi 1:
Theo em, hiện tượng mưa axit trong văn bản này đề cập đến những loại đơn chất, hợp chất nào? 
Đáp án: 
- Mức đầy đủ:
Nêu được từ 8 đến 11 các đơn chất, hợp chất hóa học: Lưu huỳnh, nitơ, lưu huỳnh đioxit (SO2), nitơ đioxit (NO2), nước, không khí, axit sunfuric (H2SO4), axit nitric (HNO3), kim loại chì, oxit kim loại, oxit chì.
- Mức chưa đầy đủ:
Chỉ nêu được từ 5 đến 8 đơn chất, hợp chất hóa học.
- Không đạt:
Nêu dưới 5 đơn chất, hợp chất hóa học hoặc  nêu không đúng, hoặc không trả lời
Câu hỏi 2: Có nhiều giải pháp được cho là góp phần ngăn ngừa hiện tượng mưa axit. Khoanh tròn “Có” hoặc “Không” ứng với mỗi trường hợp
	Giải pháp này có góp phần ngăn ngừa hiện tượng mưa axit hay không?
	Có hoặc không?



	1. Cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về phát thải nhằm hạn chế tối đa phát tán SOx và NOx vào khí quyển.
	Có/ Không

	2. Lắp đặt các thiết bị khử và hấp phụ SOx và NOx.
	Có/ Không

	3. Không cho phép các nhà máy có lượng khí thải SOx, NOx ra ngoài môi trường được hoạt động
	Có/ Không

	4. Nâng cao chất lượng nhiên liệu hóa thạch bằng cách loại bỏ triệt để lưu huỳnh và nitơ có trong dầu mỏ và than đá trước khi sử dụng.
	Có/ Không

	5. Các nhà máy phải xây dựng ống khói thật cao để các khí SOx, NOx phát tán được nhanh. 
	Có/ Không


- Mức đầy đủ: Trả lời đúng tất cả các câu theo thứ tự: Có, Có, Không, Có, Không
- Mức chưa đầy đủ: Trả lời đúng 2 hoặc 3, 4 ý
- Không đạt: Chỉ trả lời đúng 1 ý hoặc không trả đúng ý nào, hoặc không trả lời
Câu hỏi 3: Một điều nghịch lý là chính các biện pháp chống ô nhiễm, áp dụng ở khu vực xung quanh những cơ sở sản xuất điện, lại góp phần gieo rắc mưa axit trên diện rộng. Do các nhà máy buộc phải xây ống khói thật cao nhằm tránh ô nhiễm cho môi trường địa phương, các hóa chất gây mưa axit đã lan tỏa đi xa hàng trăm, thậm chí hàng nghìn km khỏi nguồn.
Có bạn cho rằng, nếu vậy không nên xây các ống khói cao ở các nhà máy vì tốn kém và góp phần reo rắc mưa axit trên diện rộng. Ý kiến của em thì sao? 
Đáp án:
- Mức đầy đủ: Vẫn cần có các ống khói thải khí thải ở các nhà máy. Tuy nhiên, cần cải tiến các ống khói ở các nhà máy, xử lý tối ưu các khí thải trước khi thải ra ngoài môi trường.
- Mức chưa đầy đủ: Chỉ nêu được việc cần phải xây dựng các ống khói thải khí ở các nhà máy nhưng chưa nói đến việc xử lý các khí thải trước khi thải ra ngoài môi trường. 
- Không đạt: Nếu đồng ý với ý kiến của bạn hoặc không đưa ra câu trả lời
Ví dụ 2:                              Thạch nhũ
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Một nhóm HS đi thăm quan du lịch vịnh Hạ Long. Các bạn thực sự ngạc nhiên khi được nhìn thấy những hang động nơi đây. Bức ảnh trên đây là một trong những hang động mà các bạn đã đến. 
Bạn Hồng tự hỏi: Hang động này rất đẹp nhưng không biết những thạch nhũ này được hình thành như thế nào nhỉ? 
Em hãy đưa ra lời giải đáp giúp bạn Hồng nhé. 
Đáp án: 
- Mức đầy đủ: Giải thích rõ sự tạo thành thạch nhũ gồm 2 quá trình:
+ Phá hủy đá vôi CaCO3 do tác dụng của nước mưa có hòa tan CO2 tạo ra muối Ca(HCO3)2 tan:          CaCO3   +   CO2  +  H2O  → Ca(HCO3)2
+ Sự phân hủy Ca(HCO3)2 theo các kẽ nứt chảy xuống các vòm hang và bị phân hủy tạo thành thạch nhũ: 
          Ca(HCO3)2  →  CaCO3 ↓  +   CO2   +  H2O
- Mức chưa đầy đủ: Chỉ đưa ra được sự phân hủy Ca(HCO3)2 theo các kẽ nứt chảy xuống các vòm hang và bị phân hủy tạo thành thạch nhũ: 
          Ca(HCO3)2  →  CaCO3 ↓  +   CO2   +  H2O
- Không đạt: Không đưa ra lời giải thích hoặc lời giải thích không đúng bản chất vấn đề. 
Ví dụ 3:                                 
                          Khí SO2 trong không khí
Khí SO2 do nhà máy thải ra là nguyên nhân quan trọng nhất gây ô nhiễm không khí. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) quy định: Nếu lượng SO2 vượt quá 3.10-5 mol/m3 thì coi như không khí bị ô nhiễm SO2. Tiến hành phân tích 50 lít không khí ở một thành phố thấy 0,012 mg SO2 thì không khí đó có bị ô nhiễm SO2 hay không?
Đáp án:
- Mức đầy đủ: Kết luận đúng dựa trên tính toán như sau:

Đổi: 50 lít = 50.10-3 m3 . Số mol SO2 = 0,187.10-6 (mol). 
Trong 50.10-3 m3 có 0,187.10-6 mol SO2
=>               1 m3                        có x mol SO2
=> x = 3,75.10-6 mol/ m3< 30.10-6 mol/m3  => Không khí không bị ô nhiễm
- Mức chưa đầy đủ: 
+ Khẳng định không khí không bị ô nhiễm nhưng chưa tính toán chứng minh được
+ Hoặc tính toán đúng nhưng kết luận sai: không khí có bị ô nhiễm
+ Hiểu đúng bản chất vấn đề, các bước tính toán đúng nhưng kĩ năng tính toán sai (có thể do viết sai)
- Không đạt: 
+ Kết luận không khí không bị ô nhiễm nhưng tính toán sai bản chất vấn đề
+ Tính toán sai và kết luận không khí bị ô nhiễm hoặc không làm bài 
Ví dụ 4:                           Phân bón hóa học 
[image: Description: G:\Phan bon 3 mau NPK 684.jpg]Trên các bao bì phân bón NPK thường kíhiệu bằng chữ số như: 
20.10.10 hoặc 15.11.12 v.v... Kí hiệu này cho ta biết tỉ lệ khối lượng các
thành phần của N, P2O5, K2O trong mẫu phân 
được đóng gói. Hình bên là một mẫu bao 
bì phân bón hiện đang bán trên thị trường: 
Bạn An nhìn mẫu bão bì trên và cho rằng: 
- Đây là loại phân bón kép
- Trong loại phân bón này, hàm lượng                     
của nguyên tố P cao nhất, sau đó đến nguyên tố N, thấp nhất là nguyên tố K. 
Bạn Hoa nhìn mẫu bao bì trên và nói rằng: 
Bạn cũng đồng ý với ý kiến của bạn An: đây là loại phân bón kép. Nhưng theo bạn, trong loại phân bón trên, hàm lượng của nguyên tố N cao nhất, rồi đến nguyên tố P, thấp nhất là K. 
Em có nhận xét gì về ý kiến của hai bạn? 
Đáp án:
- Mức đầy đủ: Khẳng định cả hai bạn cho rằng đây là phân bón kép là đúng, vì loại phân bón này chứa cả 3 nguyên tố dinh dưỡng: N, P, K và tính toán khẳng định kết luận của bạn Hoa là đúng:
+ Hàm lượng của nguyên tố N là 6%

Tỉ lệ của P trong P2O5 là: 	
=> Hàm lượng của nguyên tố P trong phân bón là: % P = 0,44 x 8% = 3.52 %

+ Tỉ lệ của K trong K2O là: 
=>Hàm lượng của nguyên tố K trong phân bón là: %K = 0,83 x 4% = 3,32%
Vậy, hàm lượng nguyên tố N trong loại phân bón này cao nhất, rồi đến P, thấp
nhất là nguyên tố K 
- Mức chưa đầy đủ: 
+ Chỉ nêu được: Cả hai bạn cho rằng đây là phân bón kép là đúng, vì loại phân bón này chứa cả 3 nguyên tố dinh dưỡng: N, P, K
+ Chỉ tính toán để chỉ ra được hàm lượng nguyên tố N trong loại phân bón này
cao nhất, rồi đến P, thấp nhất là nguyên tố K nhưng chưa khẳng định kết luận của bạn Hoa đúng.
+ Tính toán đúng nhưng kết luận sai 
+ Đưa ra ý kiến đúng nhưng chưa tính toán và giải thích 
- Không đạt: 
Tính toán, giải thích sai bản chất vấn đề hoặc không đưa ra ý kiến, không tính toán và giải thích.
Ví dụ 5:                                Bón phân đạm cho rau
Một người làm vườn đã dùng 300 gam (NH4)2SO4 để bón rau. 
Hãy tính khối lượng của nguyên tố dinh dưỡng mà người làm vườn đã bón cho ruộng rau? 
Đáp án:
- Mức đầy đủ: Đưa ra cách tính toán đúng, ví dụ có thể tính như sau:
(NH4)2SO4 → 2 N
	132 gam             28 gam
	300 gam              x gam => x = (300.28)/132 ≈63,64 gam
- Mức chưa đầy đủ: Cách tính toán đúng bản chất vấn đề nhưng quá trình tính
toán có thể bị sai (do viết nhầm số, các phép tính sai kết quả ...)
- Không đạt: Không tính toán hoặc tính sai bản chất vấn đề, hiểu sai đề bài.
Câu 6:                                Bón vôi và phân đạm
Khử đất chua bằng cách sử dụng vôi. Khi đó người ta thường không sử dụng các loại phân đạm làm cho đất chua thêm như amoni sunfat hay amoni clorua. Thay vào đó, người ta có thể dùng đạm ure hay đạm nitrat. Hỏi cách bón vôi và phân đạm cho cây trồng phù hợp là cách nào sau đây? 
A. Bón đạm cùng một lúc với bón vôi.
B. Bón vôi khử chua trước rồi vài ngày sau mới bón phân đạm.
C. Bón phân đạm trước rồi vài ngày sau mới bón vôi khử chua.
D. Chỉ bón vôi không bón thêm đạm cho đất chua.
- Mức đầy đủ: đáp án B
- Mức không đầy đủ: đáp án khác
- Không đạt: Không trả lời.
Ví dụ 7:                                  Muối natri clorua
Ở bên hông một bao thực phẩm có ghi: " Không có hóa chất nhân tạo". Ở một bên khác, trong các thành phần được liệt kê, có "muối biển" là natri clorua có rất nhiều trong nước biển. Natri clorua cũng có thể điều chế nhân tạo bằng cách pha trộn hai hóa chất độc hại là Natri hiđroxit và axit clohidric. Theo em, phát biểu nào dưới đây là đúng?
A. Có hai loại natri clorua, một loại nhân tạo và một loại có trong tự nhiên. 
B. Muối biển luôn luôn là dạng natri clorua tinh khiết hơn natri clorua nhân tạo.
C. Natri clorua nhân tạo là chất nguy hiểm vì được tạo bởi các hóa chất độc, trong khi sử dụng muối biển hoàn toàn an toàn. 
D. Không có khác biệt hóa học nào giữa natri clorua tinh khiết từ nguồn tự nhiên hoặc nhân tạo. 
Đáp án: 
- Mức đầy đủ: Chọn đáp án D và giải thích: Natri clorua tinh khiết từ nguồn tự nhiên hoặc nhân tạo thì đều là 1 chất có công thức hóa học là NaCl.
- Mức chưa đầy đủ: 
+ Chọn đáp án D nhưng không đưa ra lời giải thích
+ Giải thích đúng nhưng không chọn đáp án D
- Không đạt:
+ Chọn đáp án D nhưng giải thích không đúng
+ Lựa chọn đáp án khác D 
+ Không giải thích, không đưa ra đáp án trả lời. 
Ví dụ 8:                   Pha loãng axit sunfuric
Trong các quyển sách hóa học thường ghi câu sau để cảnh báo bạn đọc: “ Trong bất kì tình huống nào cũng không được đổ nước vào axit sunfuric đậm đặc, mà chỉ được đổ từ từ axit sunfuric đặc vào nước”. 
Theo em, vì sao lại có lời cảnh báo như vậy ?
Đáp án: 
- Mức đầy đủ: Giải thích rõ ràng, đúng bản chất 1 trong 2 vấn đề sau:
+ Khi axit sunfuric gặp nước thì lập tức sẽ có quá trình hiđrat hóa xảy ra, đồng thời sẽ tỏa ra một nhiệt lượng lớn. Axit sunfuric đặc giống như dầu và nặng hơn trong nước. Nếu bạn cho nước vào axit, nước sẽ hòa tan và nổi trên bề mặt axit. Nhiệt tỏa ra, làm dung dịch axit sôi mãnh liệt và bắn tung tóe mang theo các giọt axit gây nguy hiểm.
+ Khi cho axit sunfuric vào nước thì: axit sunfuric đặc nặng hơn nước, nếu cho từ từ axit vào nước, nó sẽ chìm xuống đáy nước, sau đó được khuấy đều trong toàn bộ dung dịch. Như vậy, nhiệt lượng sinh ra được phân bố đều trong dung dịch, nhiệt độ sẽ tăng từ từ không làm cho nước sôi lên một cách quá nhanh. 
- Mức chưa đầy đủ: Hiểu đúng vấn đề nhưng giải thích diễn đạt chưa rõ ý
- Không đạt: Giải thích không đúng bản chất vấn đề hoặc không giải thích. 
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	                           Bình cứu hỏa
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Bình chữa cháy (bình cứu hỏa) phun bọt dạng axit - kiềm có cấu tạo như sau: 
- Ống thủy tinh hở miệng đựng dung dịch axit sunfuric
- Bình đựng dung dịch Natri hiđrocacbonat có nồng độ cao
Bình thường, bình chữa cháy được để thẳng đứng, không được để nằm. Khi chữa cháy, phải dốc ngược bình lên. 
1. Vì sao bình chữa cháy khi bảo quản phải để thẳng đứng nhưng khi chữa cháy lại phải dốc ngược bình lên? 
2. Tính thể tích khí CO2 (đktc) tạo thành để dập tắt đám cháy nếu trong bình chữa cháy có dung dịch chứa 490 gam H2SO4 tác dụng hết với dung dịch NaHCO3.
Đáp án:
- Mức đầy đủ:
Giải thích và tính toán đúng
1. Khi chữa cháy, phải dốc ngược bình để xảy ra phản ứng hóa học sau: 
                   2 NaHCO3 + H2SO4 → Na2SO4 + 2 CO2 + 2 H2O
Khí CO2 sinh ra nặng hơn không khí và không tác dụng với Oxi nên nó có tác dụng ngăn không cho vật cháy tiếp xúc với không khí để dập tắt đám cháy. 



2.     .  2. (mol)

        (lit)
	     - Mức chưa đầy đủ:  Chỉ làm đúng 1 trong 2 phần hoặc hiểu đúng bản chất cách giải thích và các quá trình tính toán nhưng bị sai do nhầm lẫn tính toán, do cách diễn đạt, viết nhầm lẫn số ...
- Không đạt: Giải thích, tính toán không đúng bản chất vấn đề hoặc không làm bài. 
Ví dụ 10:                         Thuốc muối - NaHCO3
Dịch vị dạ dày chứa chất X để tiêu hóa thức ăn. Khi nồng độ của X trong dịch vị dạ dày nhỏ hơn 0.00001 M thì mắc bệnh khó tiêu. Khi nồng độ lớn hơn 0.001 M thì mắc bệnh ợ chua. Trong một số thuốc chữa đau dạ dày có thuốc muối NaHCO3. Vậy chất X là :
A. NaCl		B. HCl.			C. CO2.		D. NaOH.
Đáp án:
- Mức đầy đủ: Chọn đáp án B vì: HCl + NaHCO3 → NaCl + CO2 + H2O
- Mức chưa đầy đủ: Chọn đáp án B nhưng không đưa ra phương trình hóa học giải thích. 
- Không đạt: Chọn đáp án B nhưng giải thích không đúng bản chất vấn đề hoặc 
chọn đáp án khác hoặc không đưa ra phương án lựa chọn.
Một số bài tập tương tự
Bài tập 1: Trong công nghiệp, một lượng lớn khí SO2 (tác nhân chính gây mưa axit) được sinh ra từ quá trình đốt cháy than đá. Một nhà máy nhiệt điện sử dụng loại than đá có chứa 0,02% lưu huỳnh về khối lượng để làm nhiên liệu. Nếu mỗi ngày nhà máy đốt hết 100 tấn than thì thể tích khí SO2 (đktc) đã tạo ra bao nhiêu m3?
	Bài tập 2: Hiện nay túi nilon (PE) được dùng làm túi an toàn để đựng thực phẩm. Tuy nhiên, nếu kéo dài tình trạng sử dụng túi PE sẽ dẫn đến hậu quả gì? Cần có giải pháp nào để thay thế PE?
Bài tập 3: Trong thời gian qua trên các phương tiện thông tin đại chúng có đề cập tới các vụ chết người do ngộ độc khí trong phòng kín.
a) Theo em loại khí nào đã gây ra hiện tượng chết người trên? Các khí đó gây độc cho con người như thế nào? Nó được tạo ra từ các quá trình biến đổi hóa học nào? Em hãy đưa ra những khuyến cáo để phòng tránh nguy cơ này.
 b) Khi gặp người bị ngạt khí từ thông tin của bài báo nêu ra thì cần phải xử lí như thế nào? 
c) Việc để nhiều cây xanh, hoa trong phòng ngủ đóng kín vào ban đêm cũng có thể gây tử vong cho con người. Hiện tượng này xảy ra do nguyên nhân nào? Có loại cây nào để trong phòng ngủ vào ban đêm lại hấp thụ khí thải và sinh ra khí oxi không? 
d) Hai hiện tượng gây chết người do ngạt khí khi đốt than tổ ong trong phòng kín để sưởi và để nhiều hoa, cây trong phòng ngủ ban đêm giống và khác nhau thế nào?



5. Kết quả đạt được
Sau quá trình nghiên cứu và áp dụng “Sử dụng bài tập Hoá học theo hướng dạy học tích cực” vào giảng dạy tại trường (các lớp 8, 9), tôi nhận thấy:
Mục đích nghiên cứu của sáng kiến đã đạt được cơ bản, sáng kiến đã giúp các em học sinh tích cực, tự tin hơn và không còn thấy “ngại” làm BTHH nữa, nhiều em còn rất hứng thú, say mê với các tiết học có bài tập, và còn phát huy được tính linh hoạt, chủ động sáng tạo, tự tin hơn trong học tập và cuộc sống.
Với sự cố gắng của bản thân, áp dụng đổi mới phương pháp giảng dạy, thực hiện tốt yêu cầu đã nêu ở trên, chuẩn bị chu đáo các dạng bài tập, xây dựng hệ thống câu hỏi khai thác, khắc sâu  kiến thức từ các bài tập Hoá học đặc biệt là việc tự bồi dưỡng các kỹ năng làm bài tập và lựa chọn các dạng bài tập cũng như cách thức giải theo hướng tích cực khiến học sinh hào hứng học tập, yêu thích bộ môn, hăng hái phát ý kiến và nắm vững kiến thức hóa học sau các tiết học Hoá học. Chất lượng bộ môn vì thế được nâng lên đáng kể. 
Kết quả khảo sát đầu vào: Năm học 2022-2023
Lớp thực nghiệm : 7A, B.
	Lớp
	Tổng số
	Tốt
	Khá
	Đạt
	Chưa đạt

	7A
	38
	8
	10
	17
	3

	7B
	38
	6
	9
	18
	5


Lớp đối chứng: 7C
	Lớp
	Tổng số
	Tốt
	Khá
	Đạt
	Chưa đạt

	7C
	38
	6
	8
	19
	5



Kết quả khảo sát đầu ra: Năm học 2022-2023
Lớp thực nghiệm : 7A, B.
	Lớp
	Tổng số
	Tốt
	Khá
	Đạt
	Chưa đạt

	7A
	38
	11
	12
	14
	1

	7B
	38
	11
	11
	13
	3



Lớp đối chứng: 7C
	Lớp
	Tổng số
	Tốt
	Khá
	Đạt
	Chưa đạt

	7C
	38
	6
	9
	18
	5



So sánh kết quả khảo sát đầu và đầu ra giữa hai lớp dạy thực nghiệm (7A,B) với lớp đối chứng (không dạy thực nghiệm – 7C)  kết quả khảo sát đầu vào cả 3 lớp sự chênh lệch về kết quả là không đáng kể nhưng kết quả đầu ra của  hai lớp thực nghiệm số học sinh có điểm dưới trung bình đã giảm đáng kể, chỉ còn < 15%. Tỉ lệ HS đạt điểm Khá, Giỏi tăng lên rõ rệt đặc biệt là hs trong 2 lớp thực nghiệm có tinh thần học tập rất tích cực, tự tin và thể hiện rõ sự say mê, yêu thích bộ môn, còn lớp đối chứng kết quả không thấy có sự thay đổi nhiều. Qua đó đã chứng tỏ được giá trị cũng như kết quả của sáng kiến.
6. Điều kiện để sáng kiến được nhân rộng
Để khai thác và nhân rộng giá trị của sáng kiến tới các giáo viên trong trường cũng như tới các trường bạn thì:
- Với GV nên chú trọng hơn nữa trong việc sử dụng BTHH của từng chương, từng bài theo hướng tích cực phù hợp với đặc điểm, trình độ của HS. Giáo viên chịu khó tìm tòi, bồi dưỡng năng lực học hỏi, không ngừng nâng cao trình độ cho bản thân.
- Nhà trường có đủ sách tham khảo. Phòng thư viện có máy tính nối mạng để các em học sinh có thể chủ động tìm tòi kiến thức theo hướng mở, có đủ hóa chất, dụng cụ thí nghiệm và đồ dùng dạy học, phòng bộ môn được trang bị đầy đủ các phương tiện dạy học cần thiết.
- Các cấp quản lý giáo dục: Nhà trường tổ chức hội nghị chia sẻ và nhân rộng sáng kiến được xếp loại tốt của trường hàng năm tới tất cả GV, để có thể phát huy tốt hơn giá trị của sáng kiến.
Phòng giáo dục tổ chức nhiều buổi sinh hoạt chuyên môn, chia sẻ, triển khai các sáng kiến có chất lượng, kết quả tốt tới các giáo viên toàn thành phố.


KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
1. Kết luận
Bài tập hóa học là phương tiện cơ bản để dạy học sinh vận dụng các kiến thức hóa học vào thực tế đời sống, sản xuất và tập nghiên cứu khoa học. Phương pháp luyện tập thông qua việc sử dụng bài tập hóa học là phương pháp quan trọng nhất để nâng cao chất lượng giảng dạy bộ môn. Nếu xây dựng và sử dụng bài tập một cách hợp lý sẽ phát huy được tối đa tác dụng của bài tập, đồng thời bồi dưỡng cho học sinh năng lực tư duy tích cực và sáng tạo.
Sáng kiến đã làm sáng tỏ các phương pháp sử dụng BTHH trong dạy học, góp phần củng cố và trang bị cho giáo viên hóa học THCS về cơ sở lý luận, các dạng bài tập và cách thức sử dụng BTHH theo hướng tích cực để làm tài liệu tham khảo và nghiên cứu. 
2. Khuyến nghị
- Các cấp ngành liên quan tạo điều kiện cho các nhà trường có đủ điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học cũng như cán bộ thiết bị chuyên trách phụ trách mảng thiết bị đồ dùng trong nhà trường.
- Với giáo viên: Cần tích cực, chủ động trong việc tự bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn, sử dụng phương pháp dạy học, BT theo hướng tích cực,xây dựng các dạng BT hay, mới để nâng cao hiệu quả dạy - học và rèn kỹ năng làm BTHH nhằm phát triển tư duy cho HS.
Vì bài viết là những suy nghĩ và tích cóp từ thực tế giảng dạy của cá nhân tôi nên chắc chắn sẽ không tránh khỏi thiếu xót. Hy vọng sáng kiến này sẽ góp phần thiết thực vào việc nâng cao kết quả học tập và rèn kỹ năng sử dụng bài tập trong dạy học của GV nhằm phát triển tư duy cho HS, tôi rất mong được các bạn đồng nghiệp góp ý bổ sung để bài viết của tôi được hoàn thiện hơn. 
Tôi xin trân trọng cám ơn!
                                                        Hải Dương, ngày 05 tháng 3 năm 2024.



PHỤ LỤC 1: ĐỀ KHẢO SÁT
1. Đề khảo sát đầu vào:
Hãy chọn một chữ cái A, B, C hoặc D đứng trước câu trả lời đúng trong các câu sau:
Câu 1. Trong các câu sau, câu nào sai?
	A. Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ, trung hoà về điện.
	B. Các nguyên tử cùng loại có cùng số nơtron trong hạt nhân.
	C. Trong nguyên tử, số p = số e = số điện tích hạt nhân nguyên tử.
	D. Khối lượng hạt nhân được coi là khối lượng nguyên tử.
Câu 2. Cho các chất: Nước (H2O); khí nitơ (N2); đá vôi (CaCO3), kim loại sắt (Fe). Số đơn chất và hợp chất là:
	A. 1 đơn chất, 3 hợp chất			B. 2 đơn chất và 2 hợp chất
	C. 3 đơn chất và 1 hợp chất		D. Tất cả đều là hợp chất
Câu 3. Dãy nào sau đây chỉ những chất tinh khiết:
A. Nước khoáng, nước mưa, nước đường.	C. Nước cất, đường, muối ăn 
B. Nước muối, nước cất, nước đường 		D. Đường, nước khoáng, muối ăn
Câu 4. Nguyên tử X có tổng số hạt (p, n, e) là 28. Trong hạt nhân có số hạt không mang điện nhiều hơn số hạt mang điện là 1. Vỏ nguyên tử X được tạo bởi số (e) là:       	
                   A. 7		B 8		C. 9		     D. 10
Câu 5. Công thức hoá học của natri cacbonat: Na2CO3. Trong các ý sau, ý nào không đúng?
	A. Natri cacbonat được tạo bởi 3 nguyên tố: Na, C và O
	B. Trong 1 phân tử natri cacbonat  có: 2 Na, 1 C và 3 O.
	C. Phân tử khối của natri cacbonat bằng 100 đvC.
	D. Tỉ lệ số nguyên tử Na, C và O trong phân tử natri cacbonat là: 2 : 1 : 3
Câu 6. Muối ăn có lẫn tạp chất là cát. Cách làm sạch muối ăn là:
A. Không thể làm sạch được.                C. Hoà tan hỗn hợp vào nước
B. Lọc            D. Hoà tan hỗn hợp vào nước, lọc, rồi cô cạn nước lọc.
Câu 7. Hóa trị của nguyên tố lưu huỳnh trong công thức SO2 là:
       A. II                          B. III                     C. IV                    D.VI
Câu 8. Cách viết nào sau đây biểu diễn: Hai phân tử oxi?
	A. 2O2		B. 2O			C. 2O3		D. O2	
Câu 9. Hiện tượng nào sau đây là hiện tượng hóa học?
	A. Rượu để lâu trong không khí thường bị chua.
	B. Dây tóc trong bóng đèn điện nóng và sáng lên khi dòng điện chạy qua.
	C. Khi luộc trứng lòng trắng trứng bị đông lại. 
	D. Khi nấu canh cua thì riêu cua nổi lên trên
Câu 10. Công thức hoá học của Al với nhóm SO4 là: 
 A. AlSO4	      B. Al(SO4)3  	      C. Al2(SO4)3	      D. Al3(SO4)2
Câu 11. Câu nào sau đây không đúng?
A. Phản ứng hóa học là quá trình biến đổi chất này thành chất khác.
B. Chất bị biến đổi đi trong phản ứng gọi là sản phẩm 
C. Chất tham gia phản ứng có khối lượng giảm dần trong quá trình phản ứng
D. Sản phẩm của phản ứng có khối lượng tăng dần trong quá trình phản ứng
Câu 12. Dấu hiệu để phân biệt hiện tượng hóa học với hiện tượng vật lí là:
       A. Có sự thay đổi trạng thái	      B. Có sự thay đổi hình dạng
       C. Có sự hình thành chất mới	      D. Cần đun nóng mới xảy ra
Câu 13. Dấu hiệu nào giúp chúng ta khẳng định có phản ứng hóa học xảy ra?
A. Có chất khí thoát ra (sủi bọt)	     B. Có chất kết tủa (chất không tan) tạo thành
C. Có sự thay đổi màu sắc	     D. Một trong số các dấu hiệu trên
Câu 14. Cho các hiện tượng sau:
1. Hoà tan axit  axetic vào nước được dung dịch axetic loãng, dùng làm giấm ăn 2. Hơi nến cháy trong không khí tạo thành khí cacbonic và hơi nước
3. Nhôm phế liệu (dây nhôm, non bia ...) được nấu chảy, đúc thành xoong, nồi.
4. Đường trong hoa quả chín bị lên men thành rượu etylic.
 Các hiện tượng vật lí là: 
       A. 1, 2, 3                    B. 2, 4                   C. 2, 3                  D. 1, 3
Câu 15. Hình dưới đây là sơ đồ tượng trưng cho phản ứng giữa khí H2 và khí Cl2 tạo ra hiđroclorua (HCl):
	



Nhận định nào dưới đây đúng?
A. Số nguyên tử H và Cl đều không thay đổi. 				
B. Các phân tử H2, Cl2 không bị thay đổi sau phản ứng.
C. Liên kết giữa các phân tử H2, Cl2 và HCl bị phá vỡ.			
D. Phương trình chữ là: Hiđro  Clo + Hiđroclorua.
Câu 16. Bỏ quả trứng vào giấm ăn (dung dịch axit axetic) thấy sủi bọt ở vỏ trứng. Biết rằng axit axetic đã phản ứng với canxi cacbonat (chất trong vỏ trứng) tạo ra canxi axetat, nước và khí cacbon đioxit thoát ra. Các chất là sản phẩm của phản ứng đã xảy ra là:
   A. Axit axetic, canxi axetat	       B. Canxi axetat, nước, canxi cacbonat
   C. Axit axetic, canxi cacbonat	       D. Canxi axetat, nước, khí cacbonic
Câu 17. Hợp chất của nguyên tố A với H có công thức hoá học: AH2
	  Hợp chất của nguyên tố B với O có công thức hoá học: B2O.
Công thức hoá học của hợp chất tạo bởi nguyên tố A và B là:
	A. A2B		B. AB			C. AB2		D. A2B3
Câu 18. Nguyên tố X có nguyên tử khối bằng 3,5 lần nguyên tử khối của Oxi. X là nguyên tố nào sau đây?
        A. Ca		      B. Na			  C. K                        D. Fe
Câu 19. Hợp chất X được tạo bởi: R (I) và CO3 (II). Biết rằng phân tử X nặng gấp 4,3125 lần phân tử khí oxi. CTHH của hợp chất X là:
           A. BaCO3	        B. Na2CO3	       C. K2CO3                 D. CaCO3
Câu 20. Điều kiện nào nhất thiết phải có để hai chất có thể phản ứng với nhau?
A. Các chất được tiếp xúc với nhau	B. Đun nóng đến một nhiệt độ nào đó
C. Cho thêm chất xúc tác			D. Cả ba điều kiện trên
ĐÁP ÁN
	1.B
	2.B
	3.C
	4.C
	5.C
	6. D
	7.C
	8.A
	9.A
	10.C

	11.B
	12.C
	13.D
	14.D
	15.A
	16.D
	17.B
	18.D
	19.C
	20.A


2. Đề khảo sát đầu ra:
Hãy chọn một chữ cái A, B, C hoặc D đứng trước câu trả lời đúng trong các câu sau:
Câu 1.Dãy chất nào dưới đây toàn đơn chất:
A. O2, SO2, Fe.	B. H2, Cu, ZnO.	C. Cl2, S, Ca.     D. CaO, Cl2, Na.
Câu 2. Công thức hoá học của hợp chất tạo bởi nguyên tố R với nhóm SO4 là R2(SO4)3. Công thức hoá học của hợp chất tạo bởi nguyên tố R và nguyên tố O là:A. RO                B. R2O3               C. RO2                 D. RO3
Câu 3. Quan sát  hình vẽ dưới đây và cho biết khi nhỏ dd AgNO3 vào dd HCl thì vị trí kim cân thay sẽ:
	AgNO3
HCl




A. Lệch về phía bên trái.                     B. Lệch về phía bên phải
C. Không dịch chuyển.                        D. Cả A, B, C.

Câu 4. PTHH biểu diễn phản ứng như sau: 2Mg  +  O2   2MgO. 
Phản ứng trên thuộc loại phản ứng nào?
   A. Phản ứng hoá hợp.	B. Phản ứng phân huỷ
    C. Phản ứng thế 	D. Cả A, B, C. 
Câu 5. Trong phòng thí nghiệm người ta thu khí oxi bằng phương pháp đẩy nước là do:
         A. Oxi nặng hơn nước	 B. Oxi tan ít và không phản ứng với nước
         C. Oxi nhẹ hơn nước	 D. Oxi tan nhiều và phản ứng với nước
Câu 6. Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau đây về thành phần của không khí
A. 21% khí nitơ, 78% khí oxi, 1% các khí khác (CO2; CO; hơi nước; khí hiếm...)
B. 21% các khí khác, 78% khí nitơ, 1% khí oxi
C. 21% khí nitơ, 78% các khí khác, 1% khí nitơ
D. 21% khí oxi, 78% khí nitơ, 1% các khí khác (CO2; CO; hơi nước; khí hiếm...)
Câu 7. Hiđro được dùng làm nhiên liệu cho động cơ tên lửa vì:
A. Do tính chất rất nhẹ.                                      B. Khi cháy sinh nhiều nhiệt.
C. Khi cháy không gây ô nhiễm môi trường.     D. Cả A,B,C. 
Câu 8. Chất khí A có dA/H2 = 14 công thức hoá học của A là:
A. SO2                 B. CO2                  C. NH3                  D. N2
Câu 9. Trong các chất dưới đây chất làm cho quỳ tím hóa xanh là:
            A. Axit           B. Nước	 C. Dung dịch bazơ        D. Rượu (cồn)
Câu 10. Khối lượng của 4,48 lit O2 (đktc) là:
        A. 6,4g                   B. 3,2g                C. 4,8g               D. 9,6g
Câu 11. Sắt (III) oxit  là tên gọi của oxit nào sau đây?
A. FeO                B. Fe2O3               C. CuO                 D. Fe3O4
Câu 12. Oxit nào sau đây khi tác dụng với nước tạo thành bazơ tương ứng ?
       A. Fe2O3                B. CaO                C. SO3                  D. P2O5
Câu 13. Nhóm công thức nào sau đây biểu diễn toàn oxit axit 
           A. CuO, CaCO3, SO3		      C.  FeO; K2O, P2O5
           B. N2O5 ; Al2O3 ; Na2SiO3          D.  CO2 ; SO3 ; P2O5
Câu 14. Có bốn lọ đựng riêng biệt: nước cất, dung dịch H2SO4, dung dịch NaOH, dung dịch NaCl. Có thể nhận biết được mỗi chất trong các lọ bằng phương án: 
         A. Giấy quỳ tím	  B. Phenolphtalein
         C. Dung dịch NaOH                   D. Giấy quỳ tím và cô cạn.
Câu 15. Thể tích khí oxi sinh ra (đktc) khi nhiệt phân 24.5 g KClO3 là:
A. 5,6 l                 B. 6,72 l                C. 4,48 l           D. 11,2 l
Câu 16. Cho hợp chất SO3. Thành phần phần trăm theo khối lượng của S là:
             A. 20%                   B. 40 %                 C. 60%                  D. 80 %
Câu 17. Hiện tượng gì xảy ra khi cho 1ml dung dịch Natri cacbonat vào ống nghiệm có chứa sẵn 2ml dung dịch nước vôi trong?
A. Không có hiện tượng gì xảy ra.       B. Có chất kết tủa màu xanh xuất hiện.
   C. Có khí không màu thoát ra              D. Có chất kết tuả màu trắng xuất hiện
Câu 18. Hiện tượng gì xảy ra sau khi dẫn 3,36 lít H2 (ở đktc) đi qua 8 gam CuO nung nóng?
A. Không có hiện tượng gì xảy ra.     
B. Chất rắn màu đen dần chuyển thành chất rắn màu đỏ.
    C. Có chất rắn màu đen lẫn chất rắn màu đỏ.
    D. Có chất kết tuả màu trắng xuất hiện
Câu 19. Có 3 HS tiến hành điều chế O2 bằng phản ứng nhiệt phân thuốc tím trong ống nghiệm, các ống nghiệm được lắp như 3 hình vẽ sau:
	

	H.1				H.2				H.3


 Cách lắp ống nghiệm như hình vẽ nào là đúng nhất? 
  A. H.1;             B. H.2;             C. H.3 ;         D. Không có đáp án nào
Câu 20. Để dập tắt các đám cháy xăng dầu người ta không chọn cách nào sau đây:
A. Dùng chăn ướt trùm lên ngọn lửa. 
B. Phun nước vào ngọn lửa.  
C. Phủ cát vào ngọn lửa.  
D. Dùng bình đựng khí CO2, xịt khí CO2 vào ngọn lửa.
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CÁC CHỮ VIẾT TẮT
	STT
	Viết tắt
	Nội dung

	1
	THCS
	Trung học cơ sở

	2
	GV
	Giáo viên

	3
	HS
	Học sinh

	4
	SGK
	Sách giáo khoa

	5
	NL
	Năng lực

	6
	TN
	Thí nghiệm

	7
	HH
	Hóa học

	8
	PP
	Phương pháp

	9
	SK
	Sáng kiến

	10
	NC
	Nghiên cứu

	11
	PƯ
	Phản ứng

	12
	BT HH
	Bài tập Hoá học 

	13
	DD
	Dung dịch

	14
	SP
	Sản phẩm












TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Sách giáo khoa Hóa học 8, 9 NXB Giáo dục Việt Nam.
2. Sách bài tập Hóa học 8, 9 NXB Giáo dục Việt Nam.
3. Một số vấn đề đổi mới phương pháp dạy học môn Hóa học - Cao Thị Thặng
Vũ Anh Tuấn, NXB Đại học Sư phạm.
4. Dạy học phát triển năng lực Hoá học THCS – Đặng Thị Oanh, NXB Đại học Sư phạm.
5. Dạy và học tích cực Một số phương pháp và kĩ thuật dạy học – Nguyễn                                              Lăng Bình – Đỗ Hương Trà, NXB Đại học Sư phạm.
6. Phương pháp dạy học Hóa học THCS – tập 1,2 – Nguyễn Cương, Nguyễn
 Mạnh Dung, Nhà xuất bản Giáo Dục.
7. Bài tập cơ bản và nâng cao Hoá học 8 – Ngô Ngọc An, NXB Đại học Quốc 
gia Hà Nội.
8. Bồi dưỡng học sinh giỏi Hoá Học 8 – Cao Cự Giác, NXB Đại học Quốc gia 
Hà Nội.
9. Phát triển tư duy đột phá trong giải bài tập, Tài liệu dạy – học Hoá học 8 – 
Lưu Văn Dầu, NXB Thanh Hoá.
10. Những chuyên đề hay và khó Hoá Học Trung học cơ sở – Hoàng Thành 
Chung, NXB Giáo dục Việt Nam.
11. Bồi dưỡng Hoá học Trung học cơ sở - Bùi Anh Tuấn, NXB Giáo dục Việt 
Nam.
12. Chương trình phát triển giáo dục trung học (Tài liệu tập huấn kiểm tra, đánh giá trong quá trình dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh trong trường THPT. Môn hóa học - Bộ GD & ĐT -Vụ GD Trung học.


Câu 3: Để nghiên cứu sự hòa tan của một số chất rắn trong nước một bạn học sinh đã thực hiện các bước sau:
(1) Dự đoán trong số các chất muối ăn, đường ăn, bột đá vôi chất nào tan, chất nào không tan trong nước.
(2) Tìm hiểu khả năng hòa tan của muối ăn, đường, bột đá vôi ở trong nước.
(3) Thực hiện các bước thí nghiệm: Rót cùng một thể tích nước (khoảng 5 ml) vào ba ống nghiệm. Thêm vào mỗi ống nghiệm khoảng 1 gam mỗi chất trên và lắc đều khoảng 1 – 2 phút. Quan sát và ghi lại kết quả thí nghiệm. So sánh và rút ra kết luận.
(4) Đề xuất thí nghiệm để kiểm tra dự đoán (chuẩn bị dụng cụ, hóa chất và các bước thí nghiệm).
(5) Viết báo cáo và trình bày quá trình thực nghiệm, thảo luận kết quả thí nghiệm.
Trình tự các bước khi nghiên cứu sự hòa tan của một số chất rắn trong nước là
A. (2), (4), (1), (3), (5).
B. (2), (1), (4), (3), (5).
C. (2), (4), (3), (1), (5).
D. (4), (3), (5), (2), (1).
Câu 4: Các hạt cấu tạo nên hầu hết các nguyên tử là
A. electron và proton.
B. electron, proton và neutron.
C. neutron và electron.
D. proton và neutron.
Câu 5: Trong nguyên tử, hạt nào sau đây mang điện tích âm?
A. photon.
B. neutron.
C. electron.
D. proton.
Câu 6: Cho mô hình nguyên tử helium như sau:
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Khối lượng gần đúng của nguyên tử helium là
A. 2 amu.
B. 4 amu.
C. 6 amu.
D. 3 amu.
Câu 7: Một nguyên tử có 6 proton trong hạt nhân. Theo mô hình nguyên tử của Rơ – dơ – pho – Bo, số lớp electron của nguyên tử đó là
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Câu 8:Đại lượng nào đặc trưng cho sự nhanh, chậm của chuyển động?
A. Khối lượng.
B. Thời gian.
C. Tốc độ.
D. Quãng đường.
Câu 9: Nếu đơn vị đo độ dài là kilômét (km), đơn vị đo thời gian là phút (min) thì đơn vị đo tốc độ là
A. kilômét trên min (km/min).
B. kilômét trên giờ (km/h).
C. kilômét trên giây (km/s).
D. kilômét trên miligiây (km/ms).
Câu 10: Bạn Hương đạp xe từ nhà đến trường mất 7 min, biết tốc độ của Hương là 3 m/s. Tính quãng đường từ nhà Hương đến trường?
A. 1206 m.
B. 1,26 m.
C. 12,6 km.
D. 1,26 km.
Câu 11: Hãy sắp xếp tốc độ của các vật dưới đây theo thứ tự từ nhỏ đến lớn.
(1) Xe máy: 45 km/h
(2) Con Ong: 2,5 m/s
(3) Con ngựa: 32 km/h
(4) Con rắn: 0,3 km/min
A.(2), (4), (1), (3).
B.(2), (4), (3), (1).
C.(3), (1), (2), (4).
D.(3), (1), (4), (2).
Câu 12: Lan và Huệ cùng đạp xe đến trường đại học dài 18 km. Lan đạp liên tục không nghỉ với vận tốc 18 km/h. Huệ đi sớm hơn Lan 15 min nhưng dọc đường nghỉ chân mất 30 min. Hỏi Huệ phải đạp xe với vận tốc bao nhiêu để tới trường cùng lúc với Lan.
A. 16 km/h.
B. 18 km/h.
C. 24 km/h.
D. 20 km/h.
Câu 13:Để đo tốc độ chuyển động ta cần
A. đo độ dài.
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Nguyên tố X có số thứ tự 15 trong bảng tuần hoàn, nguyên tố đó nằm ở chu kỳ:
A. 1
B. 4
C. 3
D. 2
Câu 2. Đơn chất là những chất được tạo nên từ:
A. 2 nguyên tố hóa học
B. 2 nguyên tử
C. nguyên tử oxi và nguyên tử hiđro
D. 1 nguyên tố hóa học
Câu 3. Một phân tử chứa 1 nguyên tử carbon, và 2 nguyên tử oxygen. CTHH của hợp chất đó là:
A. CO2
B. CO2
C. CO2
D. Co2
Câu 4. Nguyên tố X nằm ở chu kỳ II, nhóm VA trong bảng tuần hoàn, X là nguyên tố:
A. Nitrogen
B. Photphorus
C. Chlorine
D. Sulfur
Câu 5. Liên kết hóa học giữa các nguyên tử oxygen và hydrogen trong phân tử nước được hình thành bằng cách:
A. Nguyên tử oxygen và nguyên tử hydrogen góp chung proton
B. Nguyên tử oxygen nhận và nguyên tử hydrogen góp chung electron
C. Nguyên tử oxygen nhường electron, nguyên tử hydrogen nhận electron
D. Nguyên tử oxygen nhận electron, nguyên tử hydrogen nhường electron
Câu 6. Các nguyên tố trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học được sắp xếp theo thứ tự tăng dần của
A. khối lượng
B. số neutron
C. điện tích hạt nhân nguyên tử
D. tỉ trọng
Câu 7. Trong ô nguyên tố Sodium, con số 23 cho biết điều gì sau đây?
A. Số thứ tự của nguyên tố
B. Chu kỳ của nó
C. Khối lượng nguyên tử của nguyên tố đó
D. Số nguyên tử của nguyên tố
Câu 8. Hóa trị của một nguyên tố trong hợp chất là:
A. con số biểu thị khả năng liên kết của nguyên tử nguyên tố đó với nguyên tử khác trong phân tử.
B. con số biểu thị khả năng liên kết của phân tử này với phân tử khác
C. chữ cái biểu thị khả năng liên kết của nguyên tử nguyên tố đó với nguyên tử khác trong phân tử.
Câu 13. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học được cấu tạo từ:
A. chu kỳ, nhóm
B. chu kỳ
C. ô nguyên tố
D. ô nguyên tố, chu kỳ, nhóm
Câu 14. Hợp chất là chất được tạo nên từ:
A. 2 hay nhiều nguyên tố hóa học
B. 3 nguyên tố hóa học
C. 1 nguyên tố hóa học
D. 2 nguyên tố hóa học
Câu 15. Chức năng quan trọng của dao động kí là gì?
A. Biến đổi tín hiệu âm truyền tới thành tín hiệu điện;
B. Tự động đo thời gian;
C. Hiển thị đồ thị của tín hiệu điện theo thời gian.
D. Đo chuyển động của một vật trên quãng đường;
Câu 16. Chất nào sau đây là đơn chất :
A. Nước
B. Muối ăn Sodium chloride
C. Oxygen
D. Đường Sucrose
Câu 17. Để đo chính xác độ dày của quyển sách KHTN lớp 7, người ta dùng.
A. Thước đo độ chia nhỏ nhất.
B. Ước lượng bằng mắt thường
C. Nhiệt kế thủy ngân
D. Cân đồng hồ
Câu 18. Liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử nước là liên kết:
A. cộng hóa trị
B. ion
C. phi kim
D. kim loại
Câu 19. Trong Hình 1.1, ban đầu bình a chứa nước, bình b chứa một vật
Câu 20. Cách viết nào sau đây biểu diễn đúng CTHH của nguyên tố Sodium:
A. na
B. Na
C. nA
D. NA
âu 1. Cho mô hình nguyên tử sau:
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Số hiệu nguyên tử này là
A. 7
B. 6
C.12
D. 14.
Câu 2. Nguyên tố lưu huỳnh (sulfur) có kí hiệu hóa học là
A. Li
B. P
C. S
D. Si
Câu 3. Ô nguyên tố không cho biết yếu tố nào sau đây?
A. Kí hiệu hóa học của nguyên tố.
B. Số hiệu nguyên tử.
C. Số hạt neutron trong nguyên tử.
D. Khối lượng nguyên tử của nguyên tố.
Câu 4. Hợp chất là
A. chất được tạo nên từ một nguyên tố hóa học.
B. chất được tạo nên từ hai nguyên tố hóa học.
C. chất được tạo nên từ hai nguyên tố hóa học giống nhau.
D. chất được tạo nên từ hai nguyên tố hóa học trở lên.
Câu 5. Hợp chất cộng hóa trị là
A. MgO.
B. NaCl.
C. H2.
D. CO2.
Câu 6. Hóa trị của S trong hợp chất H2S là
A. I
B. II
C. IV
D. VI
Câu 7. Khối lượng phân tử NH3 là
A. 14 amu.
B. 15 amu.
C. 16 amu.
D. 17 amu.
Câu 8. Hóa trị của nhóm (SO4) trong hợp chất H2SO4 là
A. I
B. II
C. III
D. IV.
Câu 9. Đơn vị tốc độ phụ thuộc vào
[bookmark: bookmark206]Câu 1:   Liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử nước là liên kết
[bookmark: bookmark207]A. cộng hoá trị.	B. ion.	C. kim loại.	D. phi kim.
Câu 2.  Một bình khí oxygen chứa
A. các phân tử O2.                                                                
B. các nguyên tử oxygen riêng rẽ không liên kết với nhau.
C. một đại phân tử khổng lồ chứa rất nhiều nguyên tử oxygen.       
D. một phân tử oxygen.
Câu 3: Một phân tử của hợp chất Sodium oxide chứa 2 nguyên tử Sodium và 1 nguyên tử oxygen. CTHH của hợp chất Sodium oxide là: 
A. Na2O              B. Na2O          C. 2NaO             D. Na2O
Câu 4: Xác định hoá trị của nguyên tố Si trong hợp chất sau: SiO2
A.  IV                  B. I                      C. II                    D. III
Câu 6: Nhóm hợp chất nào sau đây đều là hợp chất ion?
A. H2S, Na2O.           B. CH4, CO2.          C. CaO, KCl.          D. SO2, NaCl.
Câu 7: Tính chất nào sau đây không phải là  tính chất của hợp chất có liên kết cộng hóa trị? 
A. Thường có 3 thể: rắn, lỏng, khí
B. Có nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi thấp.
C. Khó tan trong nước và không dẫn điện.
D.Tan tốt trong nước và dẫn điện tốt.
Câu 8: Phát biểu nào sau đây là đúng về chất ion?
A. Chất ion là chất được tạo bởi các ion dương và ion âm
B. Ở điều kiện thường, chất ion thường ở thể rắn, lỏng, khí
C. Chất ion dễ bay hơi, kém bền nhiệt
D. Chất ion không tan được trong nước.
Câu 9: Xác định công thức hóa học của sulfur trioxit có cấu tạo từ S hoá trị VI và O.
A. SO2.                  B. SO3.                   C. SO.                      D. S2O.
Câu 10: Biên độ dao động của vật phát ra âm càng lớn thì

Câu 6: Liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử nước (H2O) là liên kết gì?
A. Cộng hoá trị.             B. Ion.             C. Kim loại.           D. Phi kim
Câu 7: Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Hợp chất ion và chất cộng hóa trị đều bền với nhiệt.
B. Hợp chất ion và chất cộng hóa trị đều tan tốt trong nước.
C. Các chất ion luôn ở thể rắn. 
D. Khi các chất ion và chất cộng hóa trị tan trong nước đều tạo dung dịch có khả năng dẫn điện được.
Câu 8: Fe có hóa trị III trong công thức nào?
A. FeO.                 B. FeSO4.                    C. FeCl2.                    D. Fe2O3.       
Câu 9: Biết nhóm hidroxit (-OH) có hóa trị I, công thức hoá học nào đây là sai 
A. NaOH               B. MgOH                    C. KOH                      D. Fe(OH)3
Câu 10: Biên độ dao động của vật phát ra âm càng lớn thì
Câu 1. Các nguyên tố trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học được sắp xếp
theo thứ tự tăng dần của:
A. Khối lượng nguyên tử                                 C. Điện tích hạt nhân nguyên tử
B. Số eclectron                                                 D. Số neutron
[image: ]Câu 2: Trong ô nguyên tố sau, con số 11 cho biết điều gì?
A. Khối lượng nguyên tử
B. Số hiệu nguyên tử 
C. Số chu kì mà có chứa nguyên tố đó 
D. Số nhóm mà có chứa nguyên tố đó
Câu 3. Chất nào sau đây là đơn chất :
A. Khí oxygen.
B. Nước nguyên chất. 
C. Khí carbon đi oxide. 
D. Sodium oxide. 
Câu 4. Hợp chất  là gì?
A. Hợp chất là chất được tạo nên từ hai nguyên tố hóa học. 
B. Hợp chất là chất được tạo nên từ ba nguyên tố hóa học. 
C. Hợp chất là chất được tạo nên từ một nguyên tố hóa học. 
D. Hợp chất là chất được tạo nên từ hai nguyên tố hóa học trở lên. 
Câu 5. Trong các đơn vị sau đây đơn vị nào là đơn vị tần

Câu 1. Các nguyên tố trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học được sắp xếp theo thứ tự tăng dần của
A. khối lượng.	B. số proton.	C. tỉ trọng.		D. số neutron.
Câu 2. Nguyên tố phi kim không thuộc nhóm nào sau đây trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học?
A. Nhóm IA.	B. Nhóm IVA.	C. Nhóm IIA.	D. Nhóm VIIA.
Câu 3.Cho các chất sau: CuO, Mg, NaCl, HCl, BaO, N2 , O2; C. Có bao nhiêu chất là hợp chất? 
A. 2			 B. 3			 C. 4.			D. 5
Câu 4. Khối lượng phân tử sulfur dioxide (CO2) và sulfur trioxide (N2O3) lần lượt là? (C:12; O:16; N:14)
A. 44 amu và 76 amu			B.76 amu và 48 amu
C. 44 amu và 75 amu			D. 75 amu và 64 amu
Câu 5: Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Bảng tuần hoàn gồm 116 nguyên tố hóa học.
B. Bảng tuần hoàn gồm 6 chu kì
C. Bảng tuần hoàn gồm 8 nhóm A và 8 nhóm B
D. Các nguyên tố trong bảng tuần hoàn được sắp xếp theo chiều tăng dần về khối lượng nguyên tử.
Câu 6: Ô nguyên tố trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học không cho biết 
A. số hiệu nguyên tử.                       B. kí hiệu hóa học.
C. tên nguyên tố.                             D. số lớp electron. 
Câu 7: Biết số thứ tự của nguyên tố X là 13. Nguyên tố này thuộc nhóm nào dưới đây?
A. IA.                     B. IIA.                       C. IIIA.                                 D. IVA.

Câu 8: Đơn vị tần số là: 
    A. Hz                B. Cm                                  C. dB                                       D. m
Câu 9: Tại sao người ta thường dùng những vật liệu như vải, bông, xốp cao su để cách âm?
A. Vì vải, bông, xốp cao su không truyền âm và phản xạ âm.
B. Vì vải, bông, xốp cao su truyền âm và phản xạ âm tốt.
C. Vì vải, bông, xốp cao su truyền âm và phản xạ âm kém
D. Cả A,B,C đều sai.
Câu 5. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học được cấu tạo từ:
A. Ô nguyên tố, chu kì, nhóm.	B. Chu kì, nhóm.		C. Ô nguyên tố.	D. Chu kì.
Câu 6. Bảng tuần hoàn được sắp xếp theo nguyên tắc nào?
A. Chiều nguyên tử khối tăng dần.		B. Chiều điện tích hạt nhân nguyên tử tăng dần.
C. Tính kim loại tăng dần.			D. Tính phi kim tăng dần.
Câu 7. Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Các nguyên tố phi kim tập trung ở các nhóm VA, VIA, VIIA.
B. Các nguyên tố khí hiếm nằm ở nhóm VIIIA.
C. Các nguyên tố kim loại có mặt ở tất cả các nhóm trong bảng tuần hoàn.
D. Các nguyên tố lanthanide và actinide, mỗi họ gồm 14 nguyên tố được xếp riêng thành hai dãy cuối bảng.
Câu 7: Một nguyên tử có 10 proton trong hạt nhân. Theo mô hình nguyên tử của Ro-do- pho-Bo, số lớp electron trong nguyên tử đó là
A. 1                                 B. 2                            C. 3                           D. 4
Câu 8: Hạt nhân một nguyên tử Florine có 9 proton và 10 neutron. Khối lượng của nguyên tử Florin xấp xỉ bằng:
A. 9amu                             B. 10 amu                      C. 19 amu                D. 28 amu
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